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LƯU HÀNH NỘI BỘ
NĂM HỌC 2025 - 2026 
MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG HOÁ HỌC

①  DANH PHÁP IUPAC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ
	Z 
	KÍ HIỆU 
	TÊN MỚI 
	PHIÊN ÂM  
	VIỆT HOÁ 
	M (NTK) 

	1 
	H 
	Hydrogen 
	/ˈhaɪdrədʒən/ 
	‘hai-đrờ-zần 
	1 

	2 
	He 
	Helium 
	/ˈhiːliəm/ 
	‘hít-li-ầm 
	4 


	3 
	Li 
	Lithium 
	/ˈlɪθiəm/ 
	‘lít-thi-ầm 
	7 

	4 
	Be 
	Beryllium 
	/bəˈrɪliəm/ 
	bờ-‘ri-li-ầm 
	9 

	5 
	B 
	Boron 
	/ˈbɔːrɒn/ 
	‘bo-roon 
	11 

	6 
	C 
	Carbon 
	/ˈkɑːbən/ 
	‘Ka-bần 
	12 

	7 
	N 
	Nitrogen 
	/ˈnaɪtrədʒən/ 
	‘nai-trờ-zần 
	14 

	8 
	O 
	Oxygen 
	/ˈɒksɪdʒən/ 
	‘óoc-xi-zần 
	16 

	9 
	F 
	Fluorine 
	/ˈflɔːriːn/  
	‘phlo-rìn 
	19 

	10 
	Ne 
	Neon 
	/ˈniːɒn/  
	‘ni-àn 
	20 

	11 
	Na 
	Sodium 
	/ˈsəʊdiəm/ 
	‘sâu-đì-ầm 
	23 

	12 
	Mg 
	Magnesium 
	/mæɡˈniːziəm/ 
	Mẹg-‘ni-zi-ầm 
	24 

	13 
	Al 
	Aluminium 
	/ˌæljəˈmɪniəm/  
	a-lờ-‘mi-ni-ầm 
	27 

	14 
	Si 
	Silicon 
	/ˈsɪlɪkən/ 
	‘sík-li-cần 
	28 

	15 
	P 
	Phosphorus 
	/ˈfɒsfərəs/  
	‘phoos-phờ-rợs 
	31 

	16 
	S 
	Sulfur 
	/ˈsʌlfə(r)/ 
	‘sâu-phờ 
	32 

	17 
	Cl 
	Chlorine 
	/ˈklɔːriːn/ 
	‘klo-rìn 
	35,5 

	18 
	Ar 
	Argon 
	/ˈɑːɡɒn/  
	‘a-gàn 
	40 

	19 
	K 
	Potassium 
	/pəˈtæsiəm/ 
	Pờ-‘tas-zi-ầm 
	39 

	20 
	Ca 
	Calcium 
	/ˈkælsiəm/ 
	‘kel-si-ầm 
	40 

	26 
	Fe 
	Iron 
	/ˈaɪən/ 
	‘ai-ần 
	56 

	29 
	Cu 
	Copper 
	/ˈkɒpə(r)/ 
	'kóop-pờ 
	64 

	30 
	Zn 
	Zinc 
	/zɪŋk/ 
	zin-k 
	65 

	35 
	Br 
	Bromine 
	/ˈbrəʊmiːn/ 
	‘brâu-mìn 
	80 

	47 
	Ag 
	Silver 
	/ˈsɪlvər/ 
	‘siu-vờ 
	108 

	53 
	I 
	Iodine 
	/ˈaɪədaɪn/ 
	 ‘ai-ờ-đai-n 
	127 

	56 
	Ba 
	Barium 
	/ˈberiəm/ 
	‘be-rì-ầm 
	137 

	79 
	Au 
	Gold 
	/ɡəʊld/ 
	Gâul-đ 
	197 

	80 
	Hg 
	Mercury 
	/ˈmɜːkjəri/  
	‘mek-kiờ-ri 
	201 


②  HOÁ TRỊ
	 
	Kim loại 
	Phi kim 
	Nhóm nguyên tố 

	Hoá trị I 
	Li, Na, K, Ag. 
	H, F, Cl, Br, I. 
	Dựa vào công thức acid hoặc base tương ứng.

	Hoá trị II 
	Còn lại (Ca, Ba, Mg, …). 
	O 
	

	Hoá trị III 
	Al, Au. 
	 
	

	Nhiều hoá trị 
	Fe (II, III); Cu (I, II); 
	C (II, IV); N (I, II, III, IV, V); S (II, IV, VI). 
	



Qui tắc hoá trị: 
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(a, b là hoá trị của A, B). 
③  CÔNG THỨC THƯỜNG DÙNG TRONG HOÁ HỌC
ⓐ Số mol 
	 
	㊀ Khối lượng chất 
	㊁ Thể tích khí ở điều kiện chuẩn
	㊂ Nồng độ mol 

	Công thức
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	Ý nghĩa
	m: khối lượng chất (g) 
M: khối lượng mol (g/mol). 
	n: số mol chất/hỗn hợp khí
V: thể tích khí ở điều kiện chuẩn (L) 
	CM: nồng độ mol của dung dịch (mol/L hay M) 
V: thể tích dung dịch (L) 


ⓑ Dung dịch 
	
	㊀ Nồng độ mol
	㊁ Nồng độ phần trăm
	㊂ Khối lượng riêng

	Công thức
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	Ý nghĩa
	CM: nồng độ mol của dung dịch  (mol/L hay M)

V: thể tích dung dịch (L)
	mct: khối lượng chất tan (g)

mdd: khối lượng dung dịch (g)
	D: khối lượng riêng của dung dịch (g/mL).

Vdd: thể tích dung dịch (mL)


Chuyển đổi CM và C%: 
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ⓒ Tỉ khối hơi của khí A so với khí B 
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 (MA, MB là khối lượng mol của A và B).
④  PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN CÁC CHẤT VÔ CƠ  
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MỞ ĐẦU

Bài 1: NHẬP MÔN HOÁ HỌC
I. ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHIÊN CỨU HOÁ HỌC
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🎯 Hóa học giúp con người hiểu được “chất là gì” và “chất biến đổi ra sao” để phục vụ cuộc sống.
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①  Đơn chất và hợp chất
	 
	🧊 Đơn chất
	🧪 Hợp chất

	Phân loại
	– Kim loại (Fe, Cu, Al…) 

– Phi kim (O₂, N₂, Cl₂…)
	– Vô cơ (NaCl, CO₂…) 

– Hữu cơ (CH₄, C₂H₆O…)

	Thành phần
	Gồm các nguyên tử cùng loại
	Gồm các nguyên tử khác loại


  Đơn chất = Đơn độc → "1 loại nguyên tử"

  Hợp chất = Hợp lại → "2 hay nhiều loại nguyên tử"

②  Các thể (trạng thái) của chất

	
	🧊 Thể rắn (Solid)
	💧 Thể lỏng (Liquid)
	💨 Thể khí (Gas)

	Ví dụ
	Đá, sắt, đường
	Nước, dầu ăn, rượu
	Oxygen, carbon dioxide

	Hình dạng
	Cố định
	Không cố định – theo hình vật chứa
	Không cố định – lan khắp không gian

	Sự sắp
xếp hạt
	Các hạt sát nhau, sắp xếp rất trật tự
	Các hạt gần nhau, sắp xếp kém trật tự
	Các hạt cách xa nhau, chuyển động hỗn loạn

	Chuyển động hạt
	Rung nhẹ tại chỗ
	Trượt qua nhau
	Di chuyển tự do, tốc độ cao


👉 “Rắn chắc – Lỏng lẻo – Khí khuếch”
③  Biến đổi vật lí và biến đổi hóa học

	 
	💧 Biến đổi vật lí
	🔥 Biến đổi hóa học

	Ví dụ
	Nước đá tan chảy
	Đốt cháy mẫu giấy

	Bản chất
	Thay đổi trạng thái, hình dạng, kích thước
	Chất biến đổi thành chất mới

	Tạo chất mới?
	Không tạo chất mới
	Có tạo chất mới

	Khả năng đảo ngược?
	Thường có thể đảo ngược (như nóng chảy, đông đặc)
	Thường không đảo ngược (như cháy, gỉ sắt)


  Vật lí → “Vẫn là nó” (chỉ thay đổi bên ngoài)

  Hóa học → “Hết là nó” (biến thành chất khác luôn)

📌 Ví dụ: 
Câu 1: Khi nước đá tan thành nước, hiện tượng này là biến đổi gì?

A. Biến đổi hóa học.

B. Biến đổi vật lí.



C. Phản ứng phân hủy.

D. Phản ứng oxi hoá – khử.



Câu 2: Khi giấy cháy thành than và khí, hiện tượng đó là:

A. Biến đổi vật lí.
B. Biến đổi hóa học.
C. Hòa tan.
D. Tách chất.


Câu 3: Cho các hiện tượng sau:

(a) Sắt để ngoài không khí bị gỉ
.

(b) Rót rượu ra ly.
(c) Nước bay hơi.




(d) Nén khí oxygen vào bình.
Có bao nhiêu hiện tượng là biến đổi vật lí?

✅ Đáp án: 3 hiện tượng (b), (c), (d).

Câu 4: Vì sao cắt giấy thành mảnh nhỏ là biến đổi vật lí?

✅ Gợi ý trả lời: Vì không có chất mới hình thành, chỉ thay đổi kích thước.

Câu 5: Vì sao khi nấu ăn (xào rau) lại là biến đổi hoá học?

✅ Gợi ý trả lời: Vì thực phẩm thay đổi thành phần, tạo chất mới, có mùi và màu mới.

II. VAI TRÒ CỦA HOÁ HỌC TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT
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🧪 Hóa học có nhiều ứng dụng trong đời sống, sản xuất và khoa học.

III. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HOÁ HỌC

( Phương pháp học tập hoá học nhằm phát triển năng lực hoá học, bao gồm: 
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	➀ Tìm hiểu lý thuyết

Đọc sách – ghi chú – thảo luận – giải thích hiện tượng, bản chất hóa học.

➁ Thực hành – thí nghiệm

Quan sát – thao tác – phân tích dữ liệu – rút ra kết luận từ thí nghiệm.

➂ Luyện tập – ôn tập

Giải bài tập – sơ đồ hóa kiến thức – luyện phản xạ giải nhanh.

➃ Học tập trải nghiệm

Liên hệ thực tế – làm dự án nhỏ – tìm hiểu ứng dụng hóa học trong đời sống.


IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HOÁ HỌC
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CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Bài 2: THÀNH PHẦN CỦA NGUYÊN TỬ

I. THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 

[image: image19]
① Thí nghiệm tìm ra hạt electron (Thomson – người Anh)
	💡 Hiện tượng: Có tia phát ra từ cathode (–), gọi là tia cathode. Tia này:
✣ Truyền thẳng trong môi trường chân không

✣ Làm phát sáng màn huỳnh quang

✣ Làm quay bánh xe nhẹ → có khối lượng

✣ Bị lệch về phía tấm dương → mang điện âm
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Thí nghiệm của Thomson – 1897


🎯 Kết luận: Tia cathode gồm các hạt mang điện âm, có khối lượng rất nhỏ → Đó chính là electron.
② Thí nghiệm khám phá hạt nhân nguyên tử (Ernest Rutherford - người New Zealand)
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👨‍🔬 Thí nghiệm: Dùng chùm hạt α (He²⁺) bắn vào lá vàng rất mỏng
	Quan sát thực nghiệm
	Ý nghĩa

	👉 Phần lớn hạt α xuyên qua lá vàng
	Nguyên tử có cấu trúc rỗng

	👉 Một số hạt α bị lệch hoặc bật ngược
	 Bên trong nguyên tử có phần tử mang điện dương, khối lượng lớn và rất nhỏ → Hạt nhân


🎯 Kết luận:

✅ Nguyên tử có:

· Hạt nhân ở trung tâm, mang điện dương, chiếm phần lớn khối lượng.

· Electron mang điện âm, chuyển động quanh hạt nhân.

✅ Nguyên tử trung hoà điện → Số proton (p) = số electron (e)

🧠 Mẹo nhớ nhanh: “Hạt α xuyên qua → rỗng; bật lại → có nhân!”
③ Mô hình nguyên tử
	㊀ Hạt nhân (Nucleus) nằm ở trung tâm nguyên tử. 
Gồm hai loại hạt: proton (p) và neutron (n)
㊁ Vỏ nguyên tử: Gồm các electron (e) 
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📝Bảng tóm tắt thành phần cấu tạo nguyên tử
	Thành phần nguyên tử
	Hạt
	Kí hiệu
	Khối lượng (kg)
	Khối lượng (amu)
	Điện tích (C)
	Điện tích tương đối

	Hạt nhân
	Proton
	p
	1,673.10-27
	
[image: image24.wmf]»

1
	+1,602.10-19
	+1

	
	Neutron
	n
	1,675.10-27
	
[image: image25.wmf]»

1
	0
	0

	Lớp vỏ
	Electron
	e
	9,109.10-31
	
[image: image26.wmf]»
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	-1,602.10-19
	-1


II. KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ

① Kích thước nguyên tử

㊀ Nguyên tử có kích thước rất nhỏ, không thể quan sát trực tiếp bằng kính hiển vi.

㊁ Bán kính nguyên tử thường xấp xỉ [image: image28.png]10719 m
(ttc khoang 0,1 nm)




	Đơn vị
	Ký hiệu
	So với mét (m)
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	Angstrom
	Å
	[image: image30.png]1A=10"1m




	

	Nanomet
	nm
	[image: image31.png]1om=10"°m




	

	Micromet
	μm
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	Milimet
	mm
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	Centimet
	cm
	[image: image34.png]1em=10"2m




	

	Decimet
	dm
	[image: image35.png]1dm =10"1m




	

	Met
	m
	Cơ sở (chuẩn SI)
	

	Kilomet
	km
	[image: image36.png]1km =103 m




	


⚛️ Ví dụ: Nếu phóng đại một nguyên tử vàng lên 1 tỉ (109) lần thì kích thước của nó tương đương một quả bóng rổ (có đường kính 30 cm) và kích thước của hạt nhân tương đương một hạt cát (có đường kính 0,003 cm). Cho biết kích thước nguyên tử vàng lớn hơn so với hạt nhân bao nhiêu lần?
Hướng dẫn giải
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② Khối lượng
⚖️ Trong Hóa học, khối lượng của nguyên tử và hạt cơ bản rất nhỏ, nên không dùng đơn vị kg hoặc g để biểu diễn thường xuyên. Thay vào đó, người ta dùng đơn vị khối lượng nguyên tử:

[image: image38.png]1amu = 1,6605 x 102 kg = 1,6605 x 10 2* g





⚛️ Ví dụ: Một nguyên tử oxygen có khối lượng: 
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→ Đổi sang đơn vị amu: 
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📘 Đây chính là khối lượng nguyên tử tương đối của oxygen (O = 16).



Bài 3: NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

I. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

① Điện tích hạt nhân
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📝 Điện tích hạt nhân nguyên tử

	🔍 Nội dung
	✏️ Ký hiệu
	💡 Ghi nhớ

	Số proton trong hạt nhân
	Z
	Z = số p, quyết định nguyên tố

	Điện tích hạt nhân
	+Z
	Mỗi proton mang +1, nên hạt nhân mang +Z

	Số đơn vị điện tích hạt nhân
	Z
	Đơn vị điện tích tính theo số p

	Số electron quanh hạt nhân
	Z
	Nếu nguyên tử trung hòa điện: số e = số p = Z


② Số khối
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📝 Số khối A bằng tổng số proton (Z) và neutron (N) trong hạt nhân của một nguyên tử. 

⚛️ Ví dụ: Hạt nhân nguyên tử Na (sodium) có số proton là 11, số neutron là 12.


( số khối A = Z + N = 11 + 12 = 23
II. NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

① Số hiệu nguyên tử (Z)
📝 Số hiệu nguyên tử là số đơn vị điện tích hạt nhân, hay chính là số proton trong hạt nhân. 

📌 Đặc điểm quan trọng:

✅ Với nguyên tử trung hòa, Z = số electron (e)

✅ Mỗi nguyên tố hóa học có một số hiệu nguyên tử riêng biệt

✅ Z quyết định bản chất, tên và vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn

② Nguyên tố hóa học

📝 Là tập hợp các nguyên tử có cùng số hiệu nguyên tử (Z)

🧠 “Z là dấu vân tay của nguyên tố” Ai có Z giống nhau → là cùng nguyên tố!
③ Kí hiệu nguyên tử
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⚛️ Ví dụ: Phosphorus có 15 proton và 16 neutron. Viết kí hiệu nguyên tử phosphorus.

 → 
[image: image44.wmf]15,151631

ZA

==+=

 → Ký hiệu nguyên tử:
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④ Đồng vị

	[image: image46.png]Protium Deuterium Tritium





	[image: image47.png]Protium Deuterium Tritium





	[image: image48.png]Protium Deuterium Tritium





	☺Giống nhau:

☻Khác nhau:


📝 Đồng vị là các nguyên tử có cùng Z nhưng khác số N (neutron) → Do đó: A khác nhau. Có 2 loại đồng vị:
㊀ Đồng vị bền: Tồn tại tự nhiên, không phân rã. 
㊁ Đồng vị phóng xạ: Không bền, tự phân rã – tạo bức xạ.
⑤ Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình

ⓐ Nguyên tử khối
	📝 Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử, tính bằng đơn vị amu (đvC).

✅ “Nguyên tử khối ≈ Số khối A (bỏ qua khối lượng của electron)

⚛️ Ví dụ: Sodium (Na) có: 11 proton + 12 neutron. Xác định nguyên tử khối của Na.

→ 
[image: image49.wmf]23
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 → Nguyên tử khối = 23 (amu)
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ⓑ Nguyên tử khối trung bình
	📝 Nguyên tử khối trung bình là giá trị trung bình của khối lượng các đồng vị của một nguyên tố, có tính đến tỉ lệ phần trăm (%) số lượng của mỗi đồng vị trong tự nhiên.
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📌 Công thức tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X
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⚛️ Ví dụ: Lithium có hai đồng vị bền là 6Li và 7Li. Phổ khối của nguyên tử Li được cho trong hình dưới đây. Xác định nguyên tử khối trung bình của lithium. 
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Phổ khối của Lithium
	


⚛️ Ví dụ: Bằng phương pháp phổ khối lượng, người ta xác định được trong tự nhiên nguyên tố chlorine có hai đồng vị bền là 
[image: image54.wmf]3537
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 có tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng là 75,77% và 24,23%. Xác định nguyên tử khối trung bình của Cl.

Nguyên tử khối trung bình của chlorine:  
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Bài 4: CẤU TRÚC LỚP VỎ ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ

I. SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ

① Sự chuyển động của electron trong nguyên tử
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	Mô hình hành tinh nguyên tử của E.Rutherford; N.Bohr và A.Sommerfeld
	Mô hình đám mây electron của nguyên tử hydrogen


	🕰️ Giai đoạn
	🧪 Mô hình nguyên tử
	🔑 Từ khóa chính

	Đầu thế kỷ XX
	Hành tinh nguyên tử
	Quỹ đạo tròn/elip – electron chuyển động xác định quanh hạt nhân

	Hiện đại
	Cơ học lượng tử
	Orbital (AO), đám mây xác suất, vị trí không xác định rõ ràng


② Orbital nguyên tử (AO)
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 📝 Orbital nguyên tử (AO) là khu vực không gian quanh hạt nhân nơi xác suất tìm thấy electron là cao nhất (≥ 90%).

	Loại AO
	Hình dạng

	s
	Hình cầu (tròn đều quanh hạt nhân)

	p
	Hình số 8 nổi – đối xứng qua hạt nhân.

	
	AO pX,  py,  pz (Vị trí AO p phân bố trên trục Ox, Oy, Oz)

	d, f
	Có hình dạng phức tạp.


③ Ô lượng tử
📝 Một AO được biểu diễn bằng một ô vuông, gọi là ô lượng tử
	㊀ Một AO chứa tối đa 2 electron gọi là cặp electron ghép đôi.
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	㊁ Nếu  AO chứa 1 electron gọi là electron độc thân.
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	㊂ Nếu AO không chứa electron nào gọi là AO trống.
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II. LỚP VÀ PHÂN LỚP ELECTRON

① Lớp electron

	⚛️ Nguyên tắc sắp xếp electron

㊀  Electron được sắp xếp theo lớp.

㊁  Electron cùng lớp có mức năng lượng gần bằng nhau.

㊂ Lớp càng gần hạt nhân → năng lượng càng thấp.
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🧠 Ghi nhớ: “Gần nhân thì bền – xa nhân thì yếu”

⚛️ Ví dụ: 

Câu 1: Lớp electron nào gần hạt nhân nhất?


A. Lớp L
B. Lớp M
C. Lớp K
D. Lớp N

✅ Đáp án: C – Lớp K

Câu 2: Sắp xếp các lớp theo thứ tự mức năng lượng tăng dần:


A. K < M < L < N
B. K < L < M < N
C. N < M < L < K
D. L < K < M < N

✅ Đáp án: B – K < L < M < N

Câu 3: Electron ở lớp nào sau đây dễ bị bật ra khỏi nguyên tử nhất?


A. K
B. L
C. M
D. N

✅ Đáp án: D – lớp N (xa hạt nhân nhất → lực hút yếu hơn)

② Phân lớp electron
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☉ Mỗi lớp electron (K, L, M, N,...) sẽ được chia thành các phân lớp nhỏ hơn, gọi là phân lớp electron. 
☉ Các electron cùng phân lớp có mức năng lượng bằng nhau

☉ Các phân lớp được kí hiệu bằng chữ: 
[image: image65.wmf]spdf
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 (có năng lượng tăng dần)

☉ Electron thuộc phân lớp nào → gọi là electron s, p, d, f tương ứng

☉ Với 4 lớp đầu (n = 1, 2, 3, 4) → số phân lớp = số thứ tự lớp

Câu 1. Phân lớp nào sau đây có năng lượng thấp nhất?


A. p
B. s
C. d
D. f

Câu 2. Lớp thứ 3 (M) có bao nhiêu phân lớp?


A. 2
B. 3
C. 4
D. 1

Câu 3. Dãy sắp xếp đúng thứ tự tăng dần mức năng lượng các phân lớp là:


A. f < d < p < s
B. s < p < d < f
C. s < d < p < f
D. p < s < d < f

III. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ
① Nguyên lí bền vững

Ở trạng thái cơ bản, các electron trong nguyên tử chiếm lần lượt những orbital có mức năng lượng từ thấp đến cao: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p,…
② Nguyên lí Pauli
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Nguyên lí Pauli: Mỗi orbital chỉ chứa tối đa 2 electron và có chiều tự quay ngược nhau.
	Orbital
	Số electron tối đa
	Chiều spin
	Kí hiệu

	1 AO
	2
	Ngược nhau
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③ Xác định số AO và số electron tối đa trong một phân lớp và trong mỗi lớp
ⓐ Trong một phân lớp
	Phân lớp
	Số AO
	Số e tối đa (bão hòa)
	Dạng bán bão hòa

	s 
	1
	2 (s2)
	s¹

	p
	3
	6 (p6)
	p³

	d
	5
	10 (d10)
	d⁵

	f
	7
	14 (f14)
	f⁷


ⓑ Trong một lớp
	Lớp (n)
	Phân lớp có trong lớp
	Tổng số AO
	Số electron tối đa

	1
	1s
	1
	2

	2
	2s, 2p
	1 + 3 = 4
	8

	3
	3s, 3p, 3d
	1 + 3 + 5 = 9
	18

	4
	4s, 4p, 4d, 4f
	1 + 3 + 5 + 7 = 16
	32

	n
	n
	n2 (n 
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④ Quy tắc Hund
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	Phân lớp bão hòa
	Phân lớp bán bão hòa
	Phân lớp chưa bão hòa


Trong cùng một phân lớp chưa bão hoà, các electron sẽ phân bố vào các orbital sao cho số electron độc thân là tối đa.
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	🔎 Phân lớp 2p có 4 electron: 

🔎 Phân lớp 3d có 7 electron:


⑤ Cách viết cấu hình electron nguyên tử


( Cấu hình electron là cách biểu diễn sự phân bố electron của nguyên tử trên các orbital (AO) thuộc các phân lớp và lớp khác nhau.

[image: image75.png]S8 electron trén phan I6p

!

S6 thi tu 16p electron —»>1s% «i hiéu phan I6p




🧭 Cách viết cấu hình electron: 

📝 Bước 1 : Xác định số electron của nguyên tử (Z).
📝Bước 2: Các electron được phân bố theo thứ tự các AO có mức năng lượng tăng dần, theo các nguyên lí và quy tắc phân bố electron trong nguyên tử.
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📝Bước 3: Viết cấu hình electron theo thứ tự các phân lớp trong một lớp và theo thứ tự của các lớp.
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㊀ Khi nguyên tử có Z ≤ 20: cấu hình electron trùng với thứ tự mức năng lượng.
㊁ Khi nguyên tử có Z  > 20: viết cấu hình electron theo 2 bước sau:

🔹 Bước 1: Theo mức năng lượng (đúng nguyên lí vững bền)

🔹 Bước 2: Sắp xếp lại theo thứ tự lớp (tăng dần n)
💡 Trường hợp đặc biệt:
	Phân lớp ban đầu
	Cấu hình sửa lại
	Giải thích

	d⁴ s²
	d⁵ s¹
	Phân lớp d⁵ bán bão hòa bền hơn

	d⁹ s²
	d¹⁰ s¹
	Phân lớp d¹⁰ bão hòa bền hơn


 📝Cấu hình electron của một số khí hiếm: 
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[He]: 1s2                      [Ne]: 1s22s22p6               [Ar]: 1s22s22p63s23p6
⑥ Biểu diễn cấu hình electron theo ô orbital 

㊀ Viết cấu hình electron nguyên tử.

㊁ Biểu diễn mỗi AO là một ô vuông, các AO cùng một phân lớp viết liền nhau, các AO khác phân lớp viết tách nhau.
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㊂ Electron được biểu diễn bằng mũi tên trong các AO và tuân theo 3 quy tắc chính sau: 

+ Trong 1AO electron đầu tiên biểu diễn bằng mũi tên quay lên.

+ Mỗi AO chứa tối đa 2 electron có chiều ngược nhau.

+ Trong mỗi phân lớp electron được phân bố sao cho số electron độc thân là tối đa.

⚛️ Ví dụ: Cho các nguyên tố: sulfur (S) (Z=16); iron (Fe) (Z=26); chromium (Cr) (Z=24); copper (Cu) (Z=29). Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trên. Biểu diễn cấu hình elctron theo ô orbital.
*Nguyên tố S (Z = 16):

- Cấu hình electron: 1s2 2s22p6 3s23p4 hoặc [Ne] 3s23p4

- Biểu diễn theo ô AO:



[image: image82]          

             1s2           2s2                    2p6                     3s2                    3p4
*Nguyên tố Cr (Z = 24):

- Năng lượng: 1s22s22p63s23p64s23d4
         - Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d54s1 (bán bão hòa) => bền.


- Biểu diễn theo ô AO:

   
[image: image83]
      1s2      2s2                2p6                3s2                 3p6                                                 3d5                         4s1
⑦ Đặc điểm lớp electron ngoài cùng (theo cấu hình electron)
	Số electron lớp ngoài cùng

Tối đa 8e (He chỉ có 2e)
	Loại nguyên tử

	1, 2, 3
	Kim loại (trừ H, He, B)

	4
	Kim loại hoặc Phi kim

	5, 6, 7
	Phi kim

	8
	Khí hiếm (bền vững, trừ He là 2e)


⚛️Cách viết cấu hình electron của ion:

✅ Bước 1. Viết cấu hình electron của nguyên tử trung hòa

✅ Bước 2. Xác định số electron thay đổi khi tạo ion
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	Ion dương (Cation)
	Ion âm (Anion)

	               19K                         ⟶          K+                +     1e           

1s22s22p63s23p​64s1       1s22s22p63s23p​6 = [Ar]
	               17Cl                +       1e           ⟶           Cl-
1s22s22p63s23p​5                        1s22s22p63s23p​6 = [Ar]

	               12Mg                     ⟶          Mg2+          +      2e           

1s22s22p63s2                       1s22s22p6 = [Ne]    
	               8O                   +       2e           ⟶           O2-

1s22s22p4                                     1s22s22p6 = [Ne]

	               26Fe                     ⟶           Fe3+            +      3e            

     [Ar]3d64s2                           [Ar]3d5
	               15P                  +       3e           ⟶           P3-
1s22s22p63s23p3                        1s22s22p63s23p​6 = [Ar]


HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC CHƯƠNG 1
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HỆ THỐNG BÀI TẬP

Bài 1: NHẬP MÔN HOÁ HỌC
I. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 1: Điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:

a. Đối tượng nghiên cứu của hoá học

- Hoá học nghiên cứu về ..(1)..............................., ...(2).................................,...(3)..............................., ...(4).............................. chất và cũng như ...(5)................................. của chúng.

b. Vai trò của hoá học với đời sống và sản xuất

- Hoá học có vai trò vô cùng quan trọng với ...(6).............................. và ...(7)............................... và ...(8)................................................ khoa học. 

c. Phương pháp học tập và nghiên cứu hoá học

- Phương pháp học tập hoá học nhằm phát triển năng lực hoá học, bao gồm: 

+ Phương pháp tìm hiểu ...(9)..................................

+ Phương pháp học tập thông qua ...(10)...................................... thí nghiệm.

+ Phương pháp ...(11)............................, ...(12)........................ thường xuyên.

+ Phương pháp ...(13)......................................................... trải nghiệm.

	thành phần
	tính chất
	ứng dụng
	sản xuất
	lí thuyết
	luyện tập
	học tập

	cấu trúc
	sự biến đổi
	đời sống
	nghiên cứu
	thực hành
	ôn tập
	


Câu 2: [CD - SGK] Nội dung nào dưới đây thuộc đối tượng nghiên cứu của hoá học?

(1) Sự hình thành hệ Mặt Trời.

(2) Cấu tạo của chất và sự biến đổi của chất.

(3) Quá trình phát triển của loại người.

(4) Tốc độ của ánh sáng trong chân không.

Hướng dẫn giải

(2) Cấu tạo của chất và sự biến đổi của chất

Câu 3: [CD - SBT] Nội dung nào dưới đây thuộc đối tượng nghiên cứu của hoá học?

a. Sự vận chuyển của máu trong hệ tuần hoàn.

b. Sự tự quay của Trái Đất quanh trục riêng.

c. Sự chuyển hoá thức ăn trong hệ tiêu hoá.

d. Sự phá hủy tầng ozone bởi freon-12. 

Hướng dẫn giải

Hai nội dung c và d.
Câu 4: Điền thông tin còn thiếu và đánh dấu ۷ (có, đúng) vào ô trống thích hợp trong bảng sau:

	STT
	Sự biến đổi chất
	Hiện tượng vật lí
	Hiện tượng hoá học

	1
	Hòa tan muối ăn vào nước, tạo thành dung dịch muối ăn.
	۷
	

	2
	Nạn cháy rừng tạo khói đen dày đặc gây ô nhiễm môi trường.
	
	۷

	3
	Bình thường lòng trắng trứng ở trạng thái lỏng, khi đun nóng sẽ bị đông tụ lại.
	۷
	

	4
	Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ và rơi xuống tạo ra mưa.
	۷
	

	5
	Vành xe đạp bằng sắt bị phủ một lớp gỉ là chất màu nâu
	
	۷

	6
	Khi đốt nến (được làm bằng paraffin), nến chảy ra ở dạng lỏng, thấm vào bấc, cháy trong không khí, sinh ra khí carbon dioxide và hơi nước.
	۷
	۷

	7
	Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện đi qua.
	۷
	

	8
	Đốt cháy khí metan, thu được khí cacbonnic và hơi nước.
	
	۷

	9
	Rượu để lâu trong không khí thường bị chua.
	
	۷

	10
	Đun nóng hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh, hỗn hợp cháy sáng lên à chuyển thành chất màu xám (sắt(II) sunfua).
	
	۷


Câu 5: Hãy đánh dấu “۷” vào hiện tượng tương ứng.

	TT
	Sự biến đổi chất
	Hiện tượng vật lí
	Hiện tượng hoá học

	1
	Thanh sắt nung nóng, dát mỏng và uốn cong được.
	x
	

	2
	Dẫn khí carbon dioxide vào nước vôi trong, làm nước vôi trong vẩn đục.
	
	x

	3
	Nước đá để ngoài không khí bị chảy thành nước lỏng.
	x
	

	4
	Nhựa đường nấu ở nhiệt độ cao nóng chảy.
	x
	

	5
	Quả táo bị ngả sang màu nâu khi bị gọt bỏ vỏ.
	
	x

	6
	Quá trình quang hợp của cây xanh.
	
	x

	7
	Sự đông đặc ở mỡ động vật.
	x
	

	8
	Ly sữa có vị chua khi để lâu ngoài không khí.
	
	x

	9
	 Quá trình bẻ đôi viên phấn. 
	x
	

	10
	Quá trình lên men rượu.
	
	x

	11
	Quá trình ra mực của bút bi.
	x
	

	12
	Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.
	x
	

	13
	Khí methane (CH4) cháy tạo thành khí carbon dioxide và hơi nước.
	
	x

	14
	Hòa tan acetic acid (CH3COOH) vào nước được dung dịch acetic acid loãng dùng làm giấm ăn.
	x
	

	15
	Cho vôi sống (CaO) vào nước được dung dịch Ca(OH)2.
	
	x

	16
	Mở nút chai nước giải khát có gas thấy có bọt sủi lên.
	x
	

	17
	Vào mùa hè, băng ở hai cực Trái Đất tan dần.
	x
	

	18
	Thổi hơi thở của chúng ta vào nước vôi trong làm nước vôi trong vẩn đục.
	
	x

	19
	Đốt cháy đường mía tạo thành chất màu đen và có mùi khét.
	
	x

	20
	Sắt bị nam châm hút ra khỏi hỗn hợp gồm bột sắt (Iron) và lưu huỳnh (sulfur).
	x
	


Câu 6: [CTST – SBT]: Chất nào sau đây là đơn chất, chất nào là hợp chất trong các chất Cu, O2. N2, HCl, H2SO4, O3, NH4NO3, HCl, Al, He, H2?

	

	


Hướng dẫn giải
Đơn chất là chất chỉ gồm 1 nguyên tố: Cu, O2, N2, O3, Al, He, H2
Hợp chất là chất gồm 2 nguyên tố trở lên: HCl, H2SO4, NH4NO3, HCl

Câu 7: [CTST – SBT]: Hãy phân tích và chỉ ra ở giai đoạn nào diễn ra quá trình biến đổi vật lí, giai đoạn nào diễn ra quá trình biến đổi hoá học trong các hiện tượng sau: “Khi sản xuất vôi sống, người ta đập đá vôi thành những cục nhỏ có kích thước thích hợp cho vào lò nung, nung đá vôi ta được vôi sống và khí carbonic. Khuấy vôi sống với ít nước ta được nước vôi đặc, thêm nước vôi đặc ta được nước vôi loãng.”
	

	

	

	


Hướng dẫn giải
Khi sản xuất vôi sống, người ta đập đá vôi thành những cục nhỏ (hiện tượng Vật lí) có kích thước thích hợp cho vào lò nung, nung đá vôi ta được vôi sống và khí carbonic (hiện tượng Hoá Học). Khuấy vôi sống với ít nước ta được nước vôi đặc (hiện tượng Hoá Học), thêm nước vôi đặc ta được nước vôi loãng ( hiện tượng vật lí).”

Câu 8: [CD - SGK] Vì sao không được đốt than, củi trong phòng kín?
Hướng dẫn giải
	

	


Than củi là C, cháy trong không khí: C + O2 → CO2 

Nếu trong phòng kín thiếu oxygen thì xảy ra phản ứng: CO2 + C → 2CO

CO là khí độc, không màu, không mùi, làm mất khả năng vận chuyển O2 của hồng cầu dẫn đến tử vong

Câu 9:  [CD - SGK] Vì sao khí thải chứa SO2, CO2,… cũng như nước thải chứa ion kim loại nặng như Fe3+, Cu2+,… ở một số nhà máy thường được xử lí bằng cách cho qua sữa vôi Ca(OH)2?

	

	


Hướng dẫn giải
Ca(OH)2 hấp thu khí SO2, CO2 thành kết tủa CaCO3, CaSO3, kết tủa các ion kim loại nặng thành hydroxide Fe(OH)3, Cu(OH)2
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. [CTST – SGK]: Nội dung nào dưới đây không phải là đối tượng nghiên cứu của hoá học?
A. Thành phần, cấu trúc của chất.
B. Tính chất và sự biến đổi của chất.
C. Ứng dụng của chất.

D. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào.

Câu 2. [CD - SBT] Tinh bột là nguồn dưỡng chất quan trọng cho cơ thể con người. Các nguyên tố tạo nên tinh bột là:
A. H, C, O.
B. C, O, K.
C. O, C, P.
D. C, O, N

Câu 3. Cho các chất: CaC2, CO2, HCOOH, C2H6O, CH3COOH, CH3Cl, NaCl, K2CO3. Số hợp chất hữu cơ trong các chất trên là
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 2.
Câu 4. Trong các câu sau, câu nào chỉ hiện tượng vật lí?
A. Khí hydrogen cháy.
B. Gỗ bị cháy.
C. Sắt nóng chảy.
D. Nung đá vôi.
Câu 5. Trong các câu sau, câu nào chỉ hiện tượng hoá học?
A. Pha nước đường.
B. Đốt rơm rạ.
C. Băng tuyết tan.
D. Đun sôi nước.
Câu 6. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lí?
A. Về mùa hè thức ăn thường bị thiu.
B. Đun quá lửa mỡ sẽ khét.
C. Sự kết tinh của muối ăn.
D. Sắt để lâu ngày trong không khí bị gỉ.
Câu 7. Trong các câu sau, câu nào chỉ hiện tượng vật lí?
A. Đường cháy thành than.
B. Cơm bị ôi thiu.
C. Sữa chua lên men.

D. Nước hoá đá dưới 0oC.
Câu 8. Trong các hiện tượng sau đây hiện tượng nào là hiện tượng vật lí?
A. Lưu huỳnh cháy trong không khí, tạo ra chất khí mùi hắc.
B. Đốt cháy khí methane, thu được khí carbonic và hơi nước.
C. Hòa tan đường vào nước, thu được dung dịch nước đường.
D. Nung đá vôi, thu được vôi sống và khí carbonic.
Câu 9. Quá trình nào sau đây xảy hiện tượng hoá học?
A. Muối ăn hòa vào nước.
B. Đường cháy thành than và nước.
C. Cồn bay hơi.

D. Nước dạng rắn sang lỏng.
Câu 10. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng hoá học?
A. Khi nấu canh cua, gạch cua nổi lên trên.

B. Cồn để trong lọ không đậy nắp bị cạn dần.
C. Đun nước, nước sôi bốc hơi.

D. Đốt cháy than để nấu nướng.
Câu 11. Sự biến đổi nào sau đây không phải là một hiện tượng hoá học?
A. Hơi nến cháy trong không khí, tạo thành khí carbonic và hơi nước.
B. Hòa tan muối ăn vào nước, tạo thành dung dịch muối ăn.
C. Sắt cháy trong lưu huỳnh, tạo thành muối sắt(II) sufua.
D. Khí hydrogen cháy trong oxygen, tạo thành nước.
Câu 12. Trong các hiện tượng thiên nhiên sau đây, hiện tượng hoá học là
A. Sáng sớm, khi mặt trời mọc sương mù tan dần.
B. Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ và rơi xuống tạo ra mưa.
C. Nạn cháy rừng tạo khói đen dày đặc gây ô nhiễm môi trường.
D. Khi mưa giông thường có sấm sét.
Câu 13. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Hiện tượng vật lí là hiện tượng biến đổi mà vẫn giữ nguyên chất ban đầu.
B. Hiện tượng hoá học là hiện tượng biến đổi tạo ra chất mới.
C. Thủy triều là hiện tượng hoá học.
D. Băng tan là hiện tượng vật lí.
Câu 14. Nến được làm bằng parafin, khi đốt nến, xảy ra các quá trình sau:

(1) Parafin nóng chảy;

(2) Parafin lỏng chuyển thành hơi;

(3) Hơi parafin cháy biến đổi thành khí CO2 và hơi nước.

Quá trình nào có sự biến đổi hoá học?
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (1), (2), (3).

Câu 15. Trong số quá trình và sự việc dưới đây, đâu là hiện tượng vật lí?

(1) Hoà tan muối ăn vào nước, thu được dung dịch muối ăn;

(2) Tẩy vải màu xanh thành màu trắng;

(3) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi;

(4) Nước bị đóng băng ở hai cực của Trái đất,

(5) Cho vôi sống (CaO) hoà tan vào nước, thu được Ca(OH)2.
A. (1), 2, (3), (4).
B. (1), (3), (4).
C. 2, (3), (4).
D. (1), (4), (5).

Câu 16. Các hiện t​ượng sau đây, hiện t​ượng nào có sự biến đổi hoá học?

(1) Sắt đ​ược cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh;

(2) Vành xe đạp bằng sắt bị phủ một lớp gỉ là chất màu nâu;

(3) R​ượu để lâu trong không khí th​ường bị chua;

(4) Đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ;

(5) Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện đi qua.
A. (1), (2), (3), (4).
B. (1), (2), (4), (5).
C. (2), (3).
D. (1), (3), (4), (5).

Câu 17. Cho các hiện tượng sau đây:

(a) Đinh sắt để trong không khí bị gỉ;
(b) Sự quang hợp của cây xanh;

(c) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi;
(d) Tách khí oxygen từ không khí;

(e) Rượu để lâu trong không khí thường bị chua.

Số hiện tượng hóa học là
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 18. Cho các hiện tượng sau:

(a) Dưa muối lên men.

(b) Khí hydrogen cháy trong không khí.

(c) Hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên.
(d) Mưa acid.

(e) Vào mùa hè băng tuyết tan chảy.

Số hiện tượng hoá học là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 19. Có các hiện tượng sau:

	(a) Đốt cháy khí hydrogen, sinh ra nước.

(c) Nước để trong tủ lạnh, chuyển thành nước đá.

(e) Vôi sống cho vào nước thành vôi tôi.
	(b) Hiện tượng cháy rừng.

(d) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.

(g) Pháo hoa bắn lên trời cháy sáng rực rỡ.


 Số hiện tượng vật lí là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 20. Có các hiện tượng sau đây:

(a) Khi nấu canh cua, gạch cua nổi lên trên.

(b) Sự kết tinh của muối ăn.

(c) Về mùa hè, thức ăn thường bị thiu.

(d) Bình thường lòng trắng trứng ở trạng thái lỏng, khi đun nóng sẽ bị đông tụ lại.

(e) Đun quá lửa, mỡ sẽ cháy khét.

Số hiện tượng vật lí là
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Bài 2: THÀNH PHẦN CỦA NGUYÊN TỬ
I. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 1: [CTST - SBT] Hãy điền những dữ liệu còn thiếu vào các chỗ trống trong các câu sau:

a)
Trong ống tia âm cực, tia âm cực được phát ra từ điện cực âm được gọi là (1).............................

b)
Đơn vị nhỏ nhất của một nguyên tố có thể tồn tại đơn lẻ hoặc tồn tại trong các phân tử được gọi là (2) .............................

c)
Hạt mang điện tích dương được tìm thấy trong hạt nhân nguyên tử được gọi là (3) .....................

d)
Hạt không mang điện tồn tại trong hạt nhân nguyên tử được gọi là (4) ........................................

e)
Hạt trong nguyên tử có khối lượng nhỏ nhất và khối lượng lớn nhất, tương ứng là (5) ....................................... và (6) ..................................

Hướng dẫn giải

(1) cathode.
(2) nguyên tử.
(3) proton.

(4) neutron.
(5) electron.
(6) neutron.

Câu 2: Điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:

- Trong nguyên tử, số proton (1)................ số electron. Nguyên tử (2).................. về điện.

- Khối lượng nguyên tử bằng tổng khối lượng của các hạt (3)...................., (4)....................... và (5)........................ trong nguyên tử.

- Khối lượng của electron (6)........................., không đáng kể so với khối lượng của proton hay neutron nên khối lượng nguyên tử tập trung hầu hết ở (7).........................

Hướng dẫn giải

(1) bằng.
(2) trung hòa.
(3) proton.

(4) neutron.


(5) electron.

      (6) rất nhỏ. 

(7) hạt nhân.
Câu 3:  [CD - SBT] Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong mỗi phát biểu sau:

(a) Trong nguyên tử, khối lượng tập trung chủ yếu ở ………………..…….

(b) Kích thước hạt nhân rất ………. so với kích thước nguyên tử.

(c) Trong nguyên tử, phần không gian.………….. chiếm chủ yếu.

(d) Trong thí nghiệm của Thomson, hạt tạo nên tia âm cực là …………….

Hướng dẫn giải

(a) hạt nhân
(b) nhỏ
(c) rỗng
(d) electron

Câu 4: [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây không đúng?

(a) Điện tích của proton và electron có cùng độ lớn nhưng ngược dấu..

(b) Có những nguyên tử không chưa neutron nào.

(c) Một số nguyên tử không có bất kì proton nào.

(d) Điện tích của proton và neutron có cùng độ lớn nhưng ngược dấu.

(e) Trong nguyên tử, số hạt proton luôn bằng số hạt electron.

(g) Khối lượng của proton và neutron xấp xỉ bằng nhau và lớn hơn nhiều khối lượng của electron.

Hướng dẫn giải

Phát biểu không đúng: c và d

Câu 5: Một loại nguyên tử hydrogen có cấu tạo đơn giản nhất, chỉ tạo nên từ 1 electron và 1 proton. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nguyên tử hydrogen?

(a) Đây là nguyên tử nhẹ nhất trong số các nguyên tử được biết cho đến nay.

(b) Khối lượng nguyên tử xấp xỉ 2 amu.

(c) Hạt nhân nguyên tử có khối lượng lớn gấp khoảng 1 818 lần khối lượng lớp vỏ.

(d) Kích thước của nguyên tử bằng kích thước của hạt nhân.

Hướng dẫn giải

Phát biểu đúng: a và c

Câu 6: [CTST - SGK] Dựa vào bảng bên dưới, hãy lập tỉ lệ khối lượng của một proton với khối lượng của một electron. Kết quả này nói lên điều gì?
	Hạt
	Điện tích tương đối
	Khối lượng (amu)
	Khối lượng (g)

	p
	+1
	≈ 1
	1,673 x 10-24

	n
	0
	≈ 1
	1,675 x 10-24

	e
	-1
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Hướng dẫn giải
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Câu 7: Khối lượng của proton lớn hơn rất nhiều so với khối lượng electron. Do đó, khối lượng của hạt nhân lại càng lớn hơn gấp nhiều lần khối lượng của lớp vỏ nguyên tử. Hoàn thành bảng khối lượng của các nguyên tử sau:
	Nguyên tử
	Khối lượng (kg)
	Khối lượng (amu)

	Magnesium (Mg)
	39,8271.10-27
	

	Carbon (C)
	
	12

	Oxygen (O)
	26,5595.10-27
	

	Beryllium (Be)
	
	9,012


Hướng dẫn giải

	Nguyên tử
	Khối lượng (kg)
	Khối lượng (amu)

	Magnesium (Mg)
	39,8271.10-27
	23,985

	Carbon (C)
	19,926.10-27
	12

	Oxygen (O)
	26,5595.10-27
	15,99

	Beryllium (Be)
	14,964.10-27
	9,012


Câu 8: Helium là một khí hiếm được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như hàng không, hàng không vũ trụ, điện tử, điện hạt nhân và chăm sóc sức khỏe. Nguyên tử helium có 2 proton, 2 neutron và 2 electron. Cho biết khối lượng của electron trong nguyên tử helium chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng nguyên tử.

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 9: [CD - SGK] Hồng cầu được coi như có dạng đĩa tròn với đường kính 7,8
[image: image89.wmf]μm

. Hỏi cần bao nhiêu nguyên tử Fr (đường kính của nguyên tử Fr là 
[image: image90.wmf]o

5,4A

) sắp xếp thẳng hàng và khít nhau để tạo nên một đoạn thẳng có chiều dài bằng đường kính của hồng cầu?

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

Hồng cầu có đường kính là: 7,8.104  
[image: image91.wmf]o
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mà đường kính của nguyên tử Fr là 
[image: image92.wmf]o
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=> Số nguyên tử Fr sắp xếp thẳng hàng và khít nhau để tạo nên một đoạn thẳng có chiều dài bằng đường kính của hồng cầu là: 
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nguyên tử.

Câu 10: Vào những ngày hanh khô, cơ thể chúng ta có thể tích tụ điện tích khi đi bộ trên một số thảm hoặc khi chải tóc. Giả sử cơ thể chúng ta tích một lượng điện tích là 
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Tổng khối lượng của các electron mà cơ thể đã nhận thêm hoặc mất đi là bao a.10-17 kilogam? Cho khối lượng của 1 electron là 
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Hướng dẫn giải

Điện tích của 1 electron là -1e0, trong đó 
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Số lượng electron tương ứng với điện tích 
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Tổng khối lượng electron là: 
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	Câu 11: [CD - SGK] Các đám mây gây hiện tượng sấm sét tạo nên bởi những hạt nước nhỏ li ti mang điện tích. Một phép đo thực nghiệm cho thấy, một giọt nước có đường kính 50
[image: image101.wmf]μm

, mang một lượng điện tích âm là 
[image: image102.wmf]17
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. Cho biết điện tích âm của giọt nước trên tương đương với điện tích của bao nhiêu electron?
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Hướng dẫn giải

1 electron có điện tích là 
[image: image104.wmf]19
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=> điện tích âm của giọt nước tương đương với
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 hạt electron.

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Vào năm 1897, nhà bác học nào đã phát hiện ra sự tồn tại của các hạt electron khi nghiên cứu hiện tượng phóng điện trong chân không?


A. J.J. Thomson (Tôm-xơn).
B. E. Rutherford (Rơ-dơ-pho).


C. J. Chadwick (Chat-uých).
D. Newton (Niu-tơn).

Câu 2: Hạt nhân nguyên tử được tìm ra năm 1911 bằng cách cho hạt α bắn phá một lá vàng mỏng. Thí nghiệm trên được đưa ra đầu tiên do nhà bác học nào sau đây?

A. J.J. Thomson (Tôm-xơn).
B. E. Rutherford (Rơ-dơ-pho).


C. J. Chadwick (Chat-uých).
D. Newton (Niu-tơn).

Câu 3: Năm 1932, J. Chadwick và cộng sự của Rutherford đã phát hiện ra hạt nào khi bắn phá Beryllium bằng các hạt α?

A. Electron. 
B. Neutron.
C. Proton. 
D. Photon.

Câu 4: Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm tìm ra một loại hạt cấu tạo nên nguyên tử, đó là hạt
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A. electron.
B. neutron.
C. proton.
D. hạt nhân.
Câu 5: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là
A. electron và neutron.

B. proton và neutron.
C. neutron và electron.

D. electron, proton và neutron.

Câu 6: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là
A. electron và neutron.

B. proton và neutron.
C. neutron và electron.

D. electron, proton và neutron.

Câu 7: [KNTT - SGK] Nguyên tử chứa những hạt mang điện là
A. proton và α.

B. proton và neutron.
C. proton và electron.

D. electron và neutron.

Câu 8: Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là
A. electron.

B. proton.
C. neutron.

D. neutron và electron.

Câu 9: Trong nguyên tử, loại hạt có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại là
A. proton.

B. neutron.
C. electron.

D. neutron và electron.

Câu 10: Nguyên tử luôn trung hoà về điện nên các số hạt nào sau đây luôn bằng nhau?
A. Proton, neutron.

B. Electron, neutron.
C. Electron, proton.

D. Proton, electron, neutron.

Câu 11: [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây sai khi nói về neutron?
A. Tồn tại trong hạt nhân nguyên tử.
B. Có khối lượng bằng khối lượng proton.
C. Có khối lượng lớn hơn khối lượng electron.
D. Không mang điện.

Câu 12: [CTST - SBT] Đặc điểm của electron là
A. mang điện tích dương và có khối lượng.
B. mang điện tích âm và có khối lượng.
C. không mang điện và có khối lượng.
D. mang điện tích âm và không có khối lượng.
Câu 13: Cho mô tả sau về một loại hạt:
	Khối lượng (kg)
	Khối lượng (amu)
	Điện tích
	Điện tích tương đối

	9,109×10–31
	1/1837
	–1,602.10–19 C
	–1


Hạt đó là


A. electron. 
B. neutron. 
C. proton. 
D. photon.

Câu 14: [KNTT - SBT] Trường hợp nào sau đây có sự tương ứng giữa hạt cơ bản với khối lượng và điện tích của chúng?
A. Proton, m [image: image108.png]


 0,00055 amu, q = +1.
B. Neutron, m [image: image110.png]


 1 amu, q = 0.
C. Electron, m [image: image112.png]


 1 amu, q = -1.
D. Proton, m [image: image114.png]


 1 amu, q = -1.
Câu 15: [CTST - SBT] Thành phần nào không bị lệch hướng trong trường điện?
A. Tia (.
B. Tia âm cực.
C. Nguyên tử hydrogen.
D. Proton.

Câu 16: [KNTT - SBT] Nếu đường kính của nguyên tử khoảng 102 pm thì đường kính của hạt nhân khoảng
A. 102 pm.
B. 10-4 pm.
C. 10-2 pm.
D. 104 pm.

Câu 17: Nguyên tử có đường kính gấp 10.000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng to hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 2 cm thì đường kính nguyên tử là


A. 200 m.
B. 600 m.
C. 1200 m.
D. 300 m.

Câu 18: [KNTT - SBT] Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nguyên tử được cấu thành từ các hạt cơ bản là proton, neutron và electron.
B. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.
C. Hạt nhân nguyên tử cấu thành từ các hạt proton và neutron.
D. Vỏ nguyên tử cấu thành từ các hạt electron.

Câu 19: [CTST - SBT] Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều chứa proton và neutron.
B. Nguyên tử có kích thước vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.
C. Lớp vỏ nguyên tử chứa electron mang điện tích âm.
D. Khối lượng nguyên tử hầu hết tập trung ở hạt nhân.

Câu 20: [CTST - SGK] Thông tin nào sau đây không đúng?
A. Proton mang điện tích dương, nằm trong hạt nhân, khối lượng gần bằng 1 amu.
B. Electron mang điện tích âm, nằm trong hạt nhân, khối lượng gần bằng 0 amu.
C. Neutron không mang điện, khối lượng gần bằng 1 amu.
D. Nguyên tử trung hòa điện, có kích thước lớn hơn nhiều so với hạt nhân, nhưng có khối lượng gần bằng khối lượng hạt nhân.

Câu 21: [CTST – SBT] Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Nguyên tử được cấu thành từ các hạt cơ bản là proton, neutron và electron.
B. Hầu hết hạt nhân nguyên tử được cấu thành từ các hạt proton và neutron.
C. Vỏ nguyên tử được cấu thành bởi các hạt electron.
D. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.

Câu 22: [CTST - SBT] Nguyên tử R có điện tích lớp vỏ nguyên tử là -41,6.10-19 (C). Điều khẳng định nào sau đây là không đúng?
A. Lớp vỏ nguyên tử R có 26 electron.
B. Hạt nhân nguyên tử R có 26 proton.
C. Hạt nhân nguyên tử R có 26 neutron.
D. Nguyên tử R trung hòa về điện.

Câu 23: X là nguyên tố phổ biến thứ 4 trong vỏ trái đất, X có trong hemoglobin của máu làm nhiệm vụ vận chuyển oxygen, duy trì sự sống. Nguyên tử X có 26 proton trong hạt nhân. Cho các phát biểu sau về X:

(a) X có 26 neutron trong hạt nhân.
(b) X có 26 electron ở vỏ nguyên tử.
(c) X có điện tích hạt nhân là 26 +.
(d) Khối lượng nguyên tử X là 26 amu.

Số phát biểu đúng là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 24: [CTST - SBT] Cho các phát biểu sau:

(a) Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều chứa proton và neutron.

(b) Khối lượng nguyên tử tập trung phần lớn ở lớp vỏ.

(c) Trong nguyên tử, số electron bằng số proton.

(d) Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là proton và electron.

(e) Trong nguyên tử, hạt electron có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại.

Số phát biểu đúng là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 25: Cho các phát biểu sau:

(a) Trong nguyên tử, hạt không mang điện là hạt electron.

(b) Lớp vỏ của tất cả các nguyên tử đều chứa electron.

(c) Tất cả các nguyên tử đều trung hòa về điện

(d) Trong nguyên tử, hạt mang điện là neutron và electron.

(e) Khối lượng của hạt proton gấp hạt electron khoảng 1818 lần.

Số phát biểu sai là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
III. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1. Năm 1911, E. Rutherford và các cộng sự đã dùng các hạt α bắn phá lá vàng mỏng và dùng màn huỳnh quang đặt sau lá vàng để theo dõi đường đi của các hạt α. 
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a) Nguyên tử có cấu tạo rỗng.

b) Hạt nhân nguyên tử có kích thước rất nhỏ so với kích thước nguyên tử.

c) Hạt nhân nguyên tử mang điện tích âm.

d) Xung quanh nguyên tử là các electron chuyển động tạo nên lớp vỏ nguyên tử.

Hướng dẫn giải

a) Đúng.

b) Đúng.

c) Sai do hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương.

d) Sai do xung quanh hạt nhân là các electron chuyển động tạo nên lớp vỏ nguyên tử.

Câu 2. Năm 1897, nhà vật lí người anh Anh J. J Thomson thực hiện thí nghiệm một ống thủy tinh gần như chân không (gọi là ống tia âm cực). Ông quan sát thấy màn huỳnh quang trong ống phát sáng do những tia phát ra từ cực âm (gọi là tia âm cực) và những tia này bị hút về phía cực dương của trường điện.
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a) Thí nghiệm trên tìm ra hạt proton của Thomson.

b) Màn huỳnh quang (màn phosphorus) sẽ phát sáng, cho phép xác định vị trí của chùm tia khi nó chạm vào phần cuối của ống âm cực.



c) Tia âm cực bị hút về cực âm của trường điện.



d) Nếu đặt một chong chóng nhẹ trên đường đi của tia âm cực thì chong chóng sẽ không quay.

Hướng dẫn giải
a) Sai. Thí nghiệm của J. J. Thomson tìm ra electron, không phải proton. Ông phát hiện tia âm cực là dòng các hạt có điện tích âm, về sau gọi là electron.

b) Đúng. Màn huỳnh quang trong ống phát sáng khi bị tia âm cực chiếu vào, giúp xác định vị trí chùm tia khi chạm vào màn này.

c) Sai. Tia âm cực bị hút về phía cực dương của trường điện, vì các hạt electron trong tia âm cực mang điện tích âm.

d) Sai. Nếu đặt một chong chóng nhẹ trên đường đi của tia âm cực, chong chóng sẽ quay do tia âm cực có động lượng và truyền năng lượng cho chong chóng.
Câu 3. [image: image528.wmf]¬¾¾

Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm của Rutherford, khi sử dụng các hạt alpha (ion He2+, kí hiệu là α) bán vào lá vàng siêu mỏng:
a) Hầu hết các hạt α có thể xuyên thẳng qua lá vàng chứng tỏ nguyên tử có cấu tạo đặc khít.
b) Một số ít hạt α bị lệch quỹ đạo so với ban đầu chứng tỏ hạt nhân không có cùng điện tích với hạt α.
c) Một số ít hạt α bị bật ngược trở lại chứng tỏ hạt nhân có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với nguyên tử và khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân.
d) Xung quanh nguyên tử là các electron chuyển động tạo nên lớp vỏ nguyên tử.

Hướng dẫn giải
a) Sai. Hầu hết các hạt α đi thẳng qua lá vàng cho thấy phần lớn không gian trong nguyên tử là trống, không phải đặc khít.

b) Sai. Một số ít hạt α bị lệch quỹ đạo chứng tỏ hạt nhân có cùng điện tích dương với hạt α, gây ra lực đẩy tĩnh điện.

c) Đúng. Một số ít hạt α bật ngược lại, cho thấy hạt nhân có kích thước rất nhỏ so với nguyên tử nhưng tập trung gần như toàn bộ khối lượng của nguyên tử.

d) Đúng. Electron chuyển động xung quanh hạt nhân, tạo nên lớp vỏ của nguyên tử.

Câu 4. Nguyên tử X có điện tích lớp vỏ nguyên tử là
[image: image117.wmf](
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. Biết điện tích của electron là
[image: image118.wmf](

)
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 và khối lượng của electron là 
[image: image119.wmf](
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a) Lớp vỏ nguyên tử X có 32 electron.
b) Hạt nhân nguyên tử X có 35 proton.
c) Hạt nhân nguyên tử R có 35 neutron.
d) Khối lượng của electron trong nguyên tử X là 
[image: image120.wmf](
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Hướng dẫn giải
Số e = 
[image: image121.wmf]18
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a) Sai.
b) Đúng.
c) Sai. Ta chưa thể xác định được số neutron.
d) Đúng. 
[image: image122.wmf](
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Câu 5. Hạt nhân nguyên tử lithium (Li) có 3 proton và 4 neutron. Cho biết khối lượng của các hạt cấu tạo nên nguyên tử như sau:

	Loại hạt
	Electron (e)
	Proton (p)
	Neutron (n)

	Khối lượng (amu)
	0,00055
	1
	1


a) Điện tích hạt nhân lithium là +7.
b) Số khối của hạt nhân lithium là 7.
c) Khối lượng hạt nhân nguyên tử lithium luôn bằng khối lượng nguyên tử lithium.
d) Số hạt mang điện âm của nguyên tử lithium là 6.
	

	

	


Hướng dẫn giải
a) Sai. Điện tích hạt nhân +3.
b) Đúng. p + n = 7
c) Sai. Khối lượng hạt nhân nguyên tử lithium gần bằng khối lượng nguyên tử lithium.
d) Sai. Số hạt mang điện âm là 3.
Bài 3: NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
I. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 1: Trong dãy kí hiệu các nguyên tử sau: 
[image: image123.wmf]141615561720

78726810

A;B;C;E;F;G

. Các kí hiệu chỉ cùng một nguyên tố hoá học là:……………………………………………………………………………

	

	

	


Hướng dẫn giải

Các cặp A và C, B và F chỉ cùng một nguyên tố hóa học.

	
	Điện tích hạt nhân
	Số proton
	Số neutron
	Số electron

	
[image: image124.wmf]14

7

A


	+7
	7
	7
	7

	
[image: image125.wmf]15

7

C


	+7
	7
	8
	7

	
[image: image126.wmf]16

8

B


	+8
	8
	8
	8

	
[image: image127.wmf]17

8

F


	+8
	8
	9
	8


Câu 2: [CTST - SGK] Quan sát hình bên dưới, so sánh điểm giống và khác nhau giữa các loại nguyên tử của nguyên tố hydrogen.
[image: image128.png]Protium Deuterium Tritium
Hectron

Cac loai nguyén tif ciia nguyén té hydrogen




	

	

	


Hướng dẫn giải

	Nguyên tố hydrogen
	Giống nhau
	Khác nhau số neutron

	Protium
	Cùng có số proton và electron bằng 1
	0

	Deuterium
	
	1

	Tritium
	
	2


Câu 3:  [CD-SGK]. Cho các nguyên tử sau:  
[image: image129.wmf]5791112

23455

X,Y,Z,M,T

. Những nguyên tử nào là đồng vị của nhau?

	

	

	


Hướng dẫn giải

M và T là đồng vị của nhau vì có cùng số hiệu nguyên tử Z=5
Câu 4: [CD - SBT] Hãy nối các cột mô tả trong cột A với các ký hiệu đồng vị 
[image: image130.wmf]A

Z

X

trong cột B phù hợp.

	Cột A
	Cột B

	(a) Một đồng vị đồng có 34 neutron

(b) Một đồng vị đồng có 36 neutron

(c) Một đồng vị potassium có 21 neutron

(d) Một đồng vị argon có 22 neutron
	(1) 
[image: image131.wmf]65
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(2)  
[image: image132.wmf]63

29

Cu


(3) 
[image: image133.wmf]40

18

Ar


(4) 
[image: image134.wmf]40

19

K


(5) 
[image: image135.wmf]40

18

K




Hướng dẫn giải

a – 2, b – 1, c – 4, d – 3

	Câu 5: Hoàn thành các thông tin trong bảng sau:

	Nguyên tử
	Tên nguyên tố
	Khối lượng hạt nhân (amu)
	Số p
	Số n
	Số e
	Số khối
	Điện tích hạt nhân
	Số hạt mang điện
	Tổng hạt (S)
	Số hạt không mang điện

	
[image: image136.wmf]1

1

H


	Hydrogen
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: image137.wmf]25

12

Mg


	Magnesium
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: image138.wmf]27

13

Al


	Nhôm (Aluminium)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: image139.wmf]56

26

Fe


	Sắt (Iron)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6: [CTST - SGK] Biết rằng: S (Z = 32), Ca (Z = 20), F (Z = 9), Na (Z = 11)). Hãy hoàn thành những thông tin chưa biết trong bảng sau:

	Đồng vị
(kí hiệu nguyên tử)
	
	
	
[image: image140.wmf]65

30

Zn


	
	

	Số hiệu nguyên tử
	
	
	
	9
	11


	Số khối
	
	
	
	
	23

	Số proton
	16
	
	
	
	

	Số neutron
	16
	20
	
	10
	

	Số electron
	
	20
	
	
	


Hướng dẫn giải

	Đồng vị
(kí hiệu nguyên tử)
	
[image: image141.wmf]32

16

S


	
[image: image142.wmf]40

20

Ca


	
[image: image143.wmf]65

30

Zn


	
[image: image144.wmf]19

9

F


	
[image: image145.wmf]23

11

Na




	Số hiệu nguyên tử
	16
	20
	30
	9
	11

	Số khối
	32
	40
	65
	19
	23

	Số proton
	16
	20
	30
	9
	11

	Số neutron
	16
	20
	35
	10
	12

	Số electron
	16
	20
	30
	9
	11


Câu 7: Khí carbon monoxide (CO) là một khí độc sinh ra khi đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch, một trong những nguyên nhân gây tử vong trong nhiều vụ cháy. Viết các loại phân tử CO tạo thành từ:

(a) 1 đồng vị 
[image: image146.wmf]12

6

C

và 3 đồng vị 
[image: image147.wmf]161718

888

O;O;O.


(b) 2 đồng vị 
[image: image148.wmf]1213

66

C;C

và 3 đồng vị 
[image: image149.wmf]161718

888

O;O;O.


	

	

	


Hướng dẫn giải

(a) 
[image: image150.wmf]121612171218

686868

CO;CO;CO.


(b) 
[image: image151.wmf]121612171218131613171318

686868686868

CO;CO;CO;CO;CO;CO.


II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng
A. số khối.

B. số neutron.
C. số proton.

D. số neutron và số proton.

Câu 2. [KNTT- SBT] Số hiệu nguyên tử cho biết thông tin nào sau đây?
A. Số proton.

B. Số neutron.

C. Số khối.

D. Nguyên tử khối.
Câu 3. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử (kí hiệu là Z) của một nguyên tố gọi là
A. số khối.
B. nguyên tử khối.
C. số hiệu nguyên tử.
D. số neutron.

Câu 4. Một nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng
A. số proton và điện tích hạt nhân
B. số proton và số electron
C. số khối A và số neutron
D. Số khối A và điện tích hạt nhân

Câu 5. [CD-SBT]. Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố hoá học, nhưng khác nhau về
A. tính chất hoá học.

B. khối lượng nguyên tử.
C. số proton.

D. số electron.

Câu 6. Số N trong nguyên tử của một nguyên tố hoá học có thể tính được khi biết số khối A, số thứ tự của nguyên tố (Z) theo công thức:
A. A = Z – N.
B. N = A – Z.
C. A = N – Z.
D. Z = N +A.
Câu 7. Điện tích hạt nhân của nguyên tử chlorine có 17 electron là
A. +15.
B. +16.
C. +17.
D. +18.

Câu 8. [KNTT- SBT] Kí hiệu nguyên tử nào sau đây được viết đúng?
A. 
[image: image152.wmf]15

7

N

.
B. 
[image: image153.wmf]16

O

.
C. 
[image: image154.wmf]16

S

.
D. 
[image: image155.wmf]24

12

Mg

.

Câu 9. Số hạt electron của nguyên tử có kí kiệu 
[image: image156.wmf]16

8

O

là
A. 8.
B. 6.
C. 10.
D. 14.

Câu 10. Số proton và số neutron có trong một nguyên tử aluminium (
[image: image157.wmf]27

13

Al

) lần lượt là:
A. 13 và 14.
B. 13 và 15.
C. 12 và 14.
D. 13 và 13.

Câu 11. Số neutron trong nguyên tử 
[image: image158.wmf]7

3

Li

 là
A. 3.
B. 7.
C. 11.
D. 4.

Câu 12. Nguyên tử X có 17 proton trong hạt nhân và số khối bằng 37. Kí hiệu nguyên tử của X là
A. 
[image: image159.wmf]37

20

X

.
B. 
[image: image160.wmf]20

17

X

.
C. 
[image: image161.wmf]17

37

X

.
D. 
[image: image162.wmf]37

17

X

.

Câu 13. Nguyên tử Y có 4 neutron và số khối bằng 7. Kí hiệu nguyên tử của Y là
A. 
[image: image163.wmf]7

4

Y

.
B. 
[image: image164.wmf]4

7

Y

.
C. 
[image: image165.wmf]7

3

Y

.
D. 
[image: image166.wmf]3

7

Y

.

Câu 14. Nguyên tử T có 11 proton và 12 neutron. Kí hiệu nguyên tử của T là
A. 
[image: image167.wmf]12

11

T

.
B. 
[image: image168.wmf]23

11

T

.
C. 
[image: image169.wmf]23

12

T

.
D. 
[image: image170.wmf]11

12

T

.

Câu 15. Nguyên tử X có 15 proton và 16 neutron. Kí hiệu nguyên tử của X là
A. 
[image: image171.wmf]16

15

X

.
B. 
[image: image172.wmf]31

16

X

.
C. 
[image: image173.wmf]31

15

X

.
D. 
[image: image174.wmf]15

16

X

.

Câu 16. Nguyên tử M có 20 neutron trong hạt nhân và số khối bằng 39. Kí hiệu nguyên tử của M là
A. 
[image: image175.wmf]20

19

M

.
B. 
[image: image176.wmf]39

20

M

.
C. 
[image: image177.wmf]39

19

M

.
D. 
[image: image178.wmf]19

39

M

.

Câu 17. [CTST - SGK] Một nguyên tử X có 16 proton, 16 electron và 16 neutron. Nguyên tử X có kí hiệu là
A. 
[image: image179.wmf]48

16

S

.
B. 
[image: image180.wmf]16

32

Ge

.
C. 
[image: image181.wmf]32

16

S

.
D. 
[image: image182.wmf]16

32

S

.

Câu 18. Cặp nguyên tử nào dưới đây thuộc cùng một nguyên tố hoá học?
A. [image: image183.wmf]G

14

7

; [image: image184.wmf]M

16

8


B. [image: image185.wmf]L

16

8

; [image: image186.wmf]D

22

11


C. [image: image187.wmf]E

15

7

; [image: image188.wmf]Q

22

10


D. [image: image189.wmf]M

16

8

; [image: image190.wmf]L

17

8


Câu 19. [CTST - SBT] Nguyên tử của nguyên tố A là 56 electron, trong hạt nhân có 81 neutron. Kí hiệu của nguyên tử nguyên tố A là
A. 
[image: image191.wmf]137

56

A

.
B. 
[image: image192.wmf]56

137

A

.
C. 
[image: image193.wmf]81

56

A

.
D. 
[image: image194.wmf]56

81

A

.

Câu 20. [KNTT- SBT] Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học?
A. 
[image: image195.wmf]14

6

X

, 
[image: image196.wmf]14

7

Y

, 
[image: image197.wmf]14

8

Z

.
B. 
[image: image198.wmf]19

9

X

, 
[image: image199.wmf]19

10

Y

, 
[image: image200.wmf]20

10

Z

.
C. 
[image: image201.wmf]28

14

X

, 
[image: image202.wmf]29

14

Y

, 
[image: image203.wmf]30

14

Z

.
D. 
[image: image204.wmf]40

18

X

, 
[image: image205.wmf]40

19

Y

, 
[image: image206.wmf]40

20

Z


Câu 21. Cho bảng thông tin sau về nguyên tử nguyên tố Fluorine.
	Nguyên tố
	Kí hiệu
	Số proton
	Số neutron
	Số electron

	Fluorine
	
[image: image207.wmf]19

9

F


	9
	……………
	……………….


Thông tin về một nguyên tử của nguyên tố Fluorine.

   Số neutron và số electron của nguyên tử Fluorine trên lần lượt là


A. 9 và 19.  
B. 10 và 9.                      
C. 10 và 19.                     
D. 9 và 10.

Câu 22. Nguyên tử nào sau đây có cùng số khối với 
[image: image208.wmf]18
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O

?
A. 
[image: image209.wmf]16

7

N

.
B. 
[image: image210.wmf]18

9

F

.
C. 
[image: image211.wmf]20

10

Ne

.
D. 
[image: image212.wmf]16

8

O

.

Câu 23. Trong những hợp chất sau đây, cặp chất nào là đồng vị của nhau?
A. 
[image: image213.wmf]40

19

K

 và 
[image: image214.wmf]40

18

Ar.


B. 
[image: image215.wmf]40

19

K

 và 
[image: image216.wmf]40

20

Ca.


C. 
[image: image217.wmf]2

O

và 
[image: image218.wmf]3

O

.
D. 
[image: image219.wmf]16

8

O

 và 
[image: image220.wmf]17

8

O

.

Câu 24. [CTST - SBT] Có 3 nguyên tử: 
[image: image221.wmf]121414

676

X,Y,Z

. Những nguyên tử nào là đồng vị của một nguyên tố?
A. X, Y.
B. Y, Z.
C. X, Z.
D. X, Y, Z.

Câu 25. [CTST-SBT] Trong tự nhiên, oxygen có 3 đồng vị 16O, 17O, 18O. Có bao nhiêu loại phân tử O2?
A. 3.
B. 6.
C. 9.
D. 12.

Câu 26. Từ hai đồng vị hydrogen (
[image: image222.wmf]1

1

H

 và 
[image: image223.wmf]2

1

H

) và hai đồng vị chlorine (
[image: image224.wmf]35

17

Cl

 và 
[image: image225.wmf]37

17

Cl

), số loại phân tử HCl có thể được tạo thành là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 27. [KNTT- SBT] Nitrogen có hai đồng vị bền là 
[image: image226.wmf]14

7
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 và 
[image: image227.wmf]15

7

N

. Oxygen có ba đồng vị bền là 
[image: image228.wmf]16

8

O

, 
[image: image229.wmf]17

8

O

, 
[image: image230.wmf]18

8

O

. Số hợp chất NO2 tạo bởi các đồng vị trên là
A. 3.
B. 6.
C. 9.
D. 12.

Câu 28. [KNTT- SBT] Thông tin nào sau đây không đúng về 
[image: image231.wmf]206

82

Pb

?
A. Số đơn vị điện tích hạt nhân là 82.
B. Số proton và neutron là 82.
C. Số neutron là 124.

D. Số khối là 206.

Câu 29. [KNTT- SBT] Cho kí hiệu các nguyên tử sau: 
[image: image232.wmf]14
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,
[image: image235.wmf]19
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,
[image: image236.wmf]17
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,
[image: image237.wmf]14
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, 
[image: image238.wmf]19
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, 
[image: image239.wmf]16
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, 
[image: image240.wmf]18
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. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học?
A. 
[image: image241.wmf]14
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Câu 30. [KNTT- SBT] Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Số hiệu nguyên tử bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử.
B. Số khối của hạt nhân bằng tổng số proton và số neutron.
C. Trong nguyên tử, số đơn vị điện tích hạt nhân bằng số proton và bằng số neutron.
D. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân.

Câu 31. Điều khẳng định nào sau đây không đúng?
A. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, neutron.
B. Trong nguyên tử số hạt proton bằng số hạt electron.
C. Số khối A là tổng số proton (Z) và tổng số neutron (N).
D. Nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, neutron.

Câu 32. [CTST - SBT] Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng về đồng vị?
A. Những phân tử có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt neutron là đồng vị của nhau.
B. Những ion có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt electron là đồng vị của nhau.
C. Những chất có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt neutron là đồng vị của nhau.
D. Những nguyên tử có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt neutron là đồng vị của nhau.

Câu 33. Cho các kí hiệu nguyên tử sau: 
[image: image253.wmf]234
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, nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Cả hai là đồng vị của nguyên tố urani.
B. Mỗi nguyên tử đều có 92 neutron.
C. Hai nguyên tử có cùng số electron.
D. Hai nguyên tử có số khối khác nhau.

Câu 34. Cho các kí hiệu nguyên tử sau: 
[image: image255.wmf]39
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. Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. X và Y là 2 nguyên tử đồng vị.
B. X và Y đều có 19 neutron
C. X và Y có cùng số electron.
D. X và Y có số khối khác nhau.

Câu 35. Cho các nguyên tử: 
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. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. X và Y là các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học.
B. X, Y, Z là các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học.
C. Z và Y là các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học.
D. Z và X là các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học.

Câu 36. Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về ba nguyên tử: 
[image: image260.wmf]26
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A. X và Z có cùng số khối.
B. X, Z là hai đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học.
C. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học.
D. X và Y cùng số neutron.

Câu 37. Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về ba nguyên tử: 
[image: image263.wmf]63
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A. Z và Y là đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học.
B. X và Y có cùng số khối.
C. X và Y là đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học
D. X và Z có cùng số neutron.

Câu 38. Cho các nguyên tử X, Y, Z, T có các đặc điểm như sau:

(1) nguyên tử X có 17 proton và số khối bằng 35.

(2) nguyên tử Y có 17 neutron và số khối 33.

(3) nguyên tử Z có 17 neutron và 15 proton.

(4) nguyên tử T có 20 neutron và số khối bằng 37.

Những nguyên tử là đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học là
A. X và Y.
B. Y và T.
C. Z và Y.
D. X và T.

Câu 39. Cho nguyên tử các nguyên tố sau: 
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(a) Nguyên tử X và Y có tính chất hoá học giống nhau vì có cùng điện tích hạt nhân.

(b) Nguyên tử Z và T là đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học.

(c) Nguyên tử A và M là đồng vị của nhau do có số proton bằng số neutron.

(d) Nguyên tử X và Y là đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học.

Số phát biểu đúng là
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 40. [CTST - SBT] Cho các phát biểu sau:

(a) Trong một nguyên tử luôn có số proton bằng số electron và bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.

(b) Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối.

(c) Số khối là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.

(d) Số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.

(e) Đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron.

Số phát biểu không đúng là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

III. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Kí hiệu của nguyên tử của potassium:


[image: image272]
a) Kí hiệu của nguyên tử potassium là K.
b) Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử potassium là 19.
c) Trong hạt nhân potassium, số hạt không mang điện là 19.
d) Số khối của của nguyên tử potassium là 58.
	

	

	


Hướng dẫn giải

a) Đúng.
b) Đúng.
c) Sai. Số n = 39 – 19 = 20.
d) Sai. A = 39.

Câu 2. Kim cương là một trong các dạng thù hình quý hiếm được biết đến nhiều nhất của carbon. Kim cượng có độ cứng rất cao và khả năng khúc xạ cực tốt làm cho nó có rất nhiều ứng dụng trong cả công nghiệp và ngành kim hoàn. Nguyên tử của nguyên tố carbon có 6 proton và 6 neutron.
a) Số khối của nguyên tử carbon là 12.
b) Tổng số hạt proton, neutron, electron trong nguyên tử carbon là 12.
c) Kí hiệu nguyên tử của nguyên tố carbon là 
[image: image273.wmf]6
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d) Điện tích hạt nhân của nguyên tử carbon là +6.

	

	

	


Hướng dẫn giải

a) Đúng.
b Sai. Ta có: p + n + e = 18.
c) Sai. 
[image: image274.wmf]12
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d) Đúng.

Câu 3. Mô hình dưới đây mô tả cấu tạo nguyên tử các đồng vị của nguyên tố hydrogen:
[image: image275.png]® ® ©
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a) Hạt nhân nguyên tử protium không có hạt neutron.
b) Kí hiệu của protium, deuterium và tritium lần lượt là 
[image: image276.wmf]123
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c) Số khối của protium, deuterium và tritium lần lượt là 2, 3 và 4.
d) Điện tích hạt nhân của protium, deuterium và tritium đều là +1.
	

	

	


Hướng dẫn giải

a) Đúng.
b) Sai. Kí hiệu ngược lại bên trái là đúng.
c) Sai. Số khối của protium, deuterium và tritium lần lượt là 1, 2 và 3.
Câu 4. d) Đúng.
Câu 5. Cho mô hình cấu tạo của nguyên tử carbon và nguyên tử oxygen lần lượt như sau:
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a) Tổng số hạt trong phân tử CO2 tạo từ các nguyên tử carbon và oxygen ở trên là 66 hạt


b) Điện tích hạt nhân trong nguyên tử oxygen là +8


c) Tổng số hạt trong phân tử CO tạo từ các nguyên tử carbon và oxygen ở trên là 40 hạt


d) Số hạt mang điện trong nguyên tử oxygen nhiều hơn số hạt không mang điện là 8

	

	

	


Hướng dẫn giải
a) Đúng.
b) Đúng.
c) Sai.
d) Đúng.
Câu 6. Silicon (Si) là nguyên tố được sử dụng để chế tạo vật liệu bán dẫn, có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Trong tự nhiên, nguyên tố này có ba đồng vị với số khối lần lượt là 28, 29, 30. Biết nguyên tố silicon có số hiệu nguyên tử là 14. 
a) Kí hiệu các đồng vị của silicon lần lượt là 
[image: image279.wmf]282930
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b) Hạt nhân nguyên tử silicon có 14 proton, vỏ nguyên tử có 14 neutron.
c) Các đồng vị của silicon đều có tính chất vật lí và tính chất hóa học giống nhau.
d) Điện tích hạt nhân của các đồng vị silicon lần lượt là +14, +15 và +16.
	

	

	


Hướng dẫn giải

a) Đúng.
b) Sai. Vỏ nguyên tử chứa 14 electron.
c) Sai. Tính chất hóa học giống nhau nhưng khác nhau về một số tính chất vật lí.
d) Sai. Điện tích hạt nhân của silicon là +14.

Câu 7. Nhà máy điện hạt nhân hay nhà máy điện nguyên tử là một hệ thống thiết bị điều khiển kiểm soát phản ứng hạt nhân dây chuyền ở trạng thái dừng nhằm sản sinh ra năng lượng dưới dạng nhiệt năng, sau đó năng lượng nhiệt này được các chất tải nhiệt trong lò (nước, nước nặng, khí, kim loại lỏng…) truyền tới thiết bị sinh điện năng như turbin để sản xuất điện năng. Người ta dùng uranium làm nhiên liệu trong nhà máy điện hạt nhân. Trong tự nhiên, uranium có 2 đồng vị cơ bản là 
[image: image280.wmf]235
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 và 
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a) Số khối của hai đồng vị lần lượt là 235 và 238.

b) Số electron của hai đồng vị này lần lượt là 92 và 93. 

c) Điện tích hạt nhân của hai đồng vị này đều là +92.

d) Số neutron của hai đồng vị này lần lượt là 133 và 136.

	

	

	


Hướng dẫn giải

a) Đúng.

b) Sai vì số electron của cả hai đồng vị đều bằng nhau và bằng 92.

c) Đúng.

d) Sai vì số neutron của hai đồng vị lần lượt là 235 – 92 = 143 và 238 – 92 = 146.

Câu 8. Magnesium (Mg) là một trong những nguyên tố vi lượng đóng vai trò quan trọng của cơ thể, giúp xương chắc khỏe, tim khỏe mạnh và lượng đường trong máu bình thường. Tỉ lệ phần trăm số nguyên tử các đồng vị của magnesium được xác định theo phổ khối lượng như hình dưới đây (biết rằng điện tích z của các ion đồng vị của magnesium đều bằng +1): 
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a) Magnesium có 3 đồng vị bền.

b) Phần trăm số nguyên tử của đồng vị 25Mg là lớn nhất.

c) Phần trăm số nguyên tử của đồng vị 24Mg là nhỏ nhất.

d) Nguyên tử khối trung bình của magnesium là 24.

	

	

	


Hướng dẫn giải

a) Đúng. Bao gồm: 24Mg, 25Mg, 26Mg.

b) Sai vì phần trăm số nguyên tử lớn nhất là 24Mg.

c) Sai vì phần trăm số nguyên tử nhỏ nhất là 25Mg.
d) Sai vì 
[image: image283.wmf]Mg
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Câu 9. Phổ khối lượng (MS: Mass Spectrum) chủ yếu được sử dụng để xác định phân tử khối, nguyên tử khối của các chất và hàm lượng các đồng vị bền của một nguyên tố. Phổ khối của neon được biểu diễn như ở hình dưới:
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Trục tung biểu thị hàm lượng phần trăm về số nguyên tử của từng đồng vị, trục hoành biểu thị tỉ số của nguyên tử khối (m) của mỗi đồng vị với điện tích của các ion đồng vị tương ứng (điện tích Z của các ion đồng vị neon đều bằng 1+). 
a) Người ta sử dụng phương pháp phổ khối lượng (Mass Spectrometry – MS) để xác định được phần trăm số nguyên tử đồng vị trong tự nhiên của neon có 5 đồng vị bền.
b) Nguyên tử khối trung bình của neon bằng 20,179.
c) Khi có 2,479 L khí neon ở điều kiện chuẩn, số nguyên tử của các đồng vị 
[image: image286.wmf]20
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[image: image288.wmf]22
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lần lượt bằng khoảng 5,47.1022; 1,8120 và 5,3.1021 (hằng số Avogadro NA = 6,02.1023).
d) Theo chiều giảm dần của phần trăm số nguyên tử đồng vị, khối lượng tuyệt đối của ba nguyên tử đồng vị neon lần lượt bằng 20 amu, 22 amu và 21 amu.
	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
a) Sai. chỉ có 3 gồm 
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b) Đúng. 
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c) Đúng. 
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· Tổng số nguyên tử: 
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Tính lần lượt:
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d) Sai. sai thứ tự , 
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Bài 4: CẤU TRÚC LỚP VỎ ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ

I. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 1. Trong các cách biểu diễn electron vào các orbital của phân lớp 2p ở trạng thái cơ bản, hãy chọn cách phân bố đúng.
[image: image300.png]ot @|1| IR

(2p) (2p) (2p)

CIREERR IR @]l

(2p) (2p) (2p)




Hướng dẫn giải

Cách phân bố đúng: (1)
Câu 2. [CD – SBT] Ghép mỗi biểu diễn ô orbital của phân lớp p ở cột A với mô tả thích hợp ở cột B.

	Cột A
	Cột B

	(a) [image: image301.png]



	(1) Phân lớp bão hoà

	(b) [image: image302.png]T




	(2) Phân lớp bán (nửa) bão hoà

	(c) [image: image303.png]1
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	(3) Phân lớp chứa các AO trống


Hướng dẫn giải

Đáp án: a – 3, b – 2, c - 1

Câu 3. Cho mô hình phân bố electron của sodium như hình dưới đây: 
	[image: image304.png]



	Hoàn thành các nội dung sau:

a) Sodium có bao nhiêu lớp electron…………………………

b) Số electron của lớp thứ nhất………………………….……

c) Số electron của lớp thứ hai…………………………………

d) Số electron của lớp thứ ba…….……………………………

e) Cấu hình electron nguyên tử:………………………………


Hướng dẫn giải

a) Sodium có bao nhiêu lớp electron: 3
b) Số electron của lớp thứ nhất: 2 electron
c) Số electron của lớp thứ hai: 8 electron
d) Số electron của lớp thứ ba: 1 electron
e) Cấu hình electron nguyên tử: 1s² 2s² 2p⁶ 3s¹
Câu 4. Cấu hình electron của nguyên tử phosphorus (P) là 1s22s22p63s23p3.

(a) Nguyên tử P có bao nhiêu electron?

(b) Số hiệu nguyên tử của nguyên tố P là bao nhiêu?

(c) Có bao nhiêu lớp electron, mỗi lớp có bao nhiêu electron?

(d) P là nguyên tố kim loại hay phi kim? Vì sao?

(e) Viết cấu hình electron của P dưới dạng ô lượng tử và cho biết P có bao nhiêu electron độc thân ở trạng thái cơ bản.

	

	

	


Hướng dẫn giải

(a) 15e; (b) Z = 15; (c) P có 3 lớp e: lớp 1 có 2e, lớp 2 có 8e, lớp 3 có 5e; (d) P là phi kim vì lớp e ngoài cùng có 5e.

(e) Cấu hình electron dạng ô orbital: 
[image: image305.wmf]­¯­¯­¯­¯­¯­¯­­­

⇒ P có 3e độc thân

Câu 5. Cấu hình electron của nguyên tử 19K là 1s22s22p63s23p64s1
(a) Nguyên tử K có bao nhiêu electron?

(b) Số hiệu nguyên tử của nguyên tố K là bao nhiêu?

(c) Có bao nhiêu lớp electron, mỗi lớp có bao nhiêu electron?

(d) K là nguyên tố kim loại hay phi kim? Vì sao?

(e) Viết cấu hình electron của K dưới dạng ô lượng tử và cho biết K có bao nhiêu electron độc thân ở trạng thái cơ bản.

	

	

	


Hướng dẫn giải

(a) 19e; (b) Z = 19; (c) K có 4 lớp e: lớp 1 có 2e, lớp 2 có 8e, lớp 3 có 8e; lớp 4 có 1e, (d) K là kim loại vì lớp e ngoài cùng có 1e.

(e) Cấu hình electron dạng ô orbital: 
[image: image306.wmf]­¯­¯­¯­¯­¯­¯­¯­¯­¯­

⇒ K có 1e độc thân
Câu 6. Viết cấu hình electron của các nguyên tố trong các trường hợp sau:

(a) Cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p5:………………………………………………
(b) Cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1:………………………………………………….
(c) Tổng số electron trên phân lớp p là 8:.................................................................................
(d) Tổng số electron trên phân lớp s là 6:..................................................................................
Hướng dẫn giải

(a) 1s22s22p63s2p5;            (b) 1s22s22p63s23p64s1; 1s22s22p63s23p63d54s1; 1s22s22p63s23p63d104s1
(c) 1s22s22p63s23p2;     
 (d) 1s22s22p63s2
Câu 7. [CD - SGK]. Nguyên tử nguyên tố X có hai lớp electron, trong đó có một electron độc thân. Vậy X có thể là những nguyên tố nào?
	

	

	

	


Hướng dẫn giải
 X có hai lớp electron và có một electron độc thân

X có thể là Li (Z = 3):1s22s1 hoặc F (Z = 9): 1s2 2s22p5
Câu 8. Hoàn thành các quá trình tạo thành ion theo các hình vẽ sau:
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 Quá trình tạo ion 
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Ion 
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[image: image312.wmf]Þ

Cấu hình 
[image: image313.wmf]Cl
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 Quá trình tạo ion Na+:……………………


[image: image316.wmf]Þ

Ion Na+ có ………. electron
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Cấu hình electron của Na+: .........................


Hướng dẫn giải
	
[image: image318.wmf]Þ

 Quá trình tạo ion 
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 Quá trình tạo ion Na+:……………………
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Ion 
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Ion Na+ có 10 electron
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cấu hình 
[image: image325.wmf]Cl

-

: 1s22s22p63s23p6
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Cấu hình electron của Na+: 1s22s22p6


Câu 9. [CD – SBT]  Biết rằng điện tích hạt nhân của C, N, O và F lần lượt là 6, 7, 8 và 9. Ghép mỗi cấu hình electron ở cột A với nguyên tử/ion thích hợp ở cột B.
	Cột A
	Cột B

	(a) 1s22s2
(b) 1s22s22p4
(c) 1s22s22p5
(d) 1s22s22p6
	(1) O

(2) C2+
(3) N3-
(4) F

(5) C2-


Hướng dẫn giải

Đáp án: a – 2, b – 2, c – 4, d - 3

Câu 10. Năng lượng của electron trong hệ gồm 1 electron và 1 hạt nhân (như H, He+, …) theo mô hình Rutherford – Bohr cũng như mô hình hiện đại đều phụ thuộc vào số thứ tự của lớp (n) và điện tích hạt nhân (Z) như sau:
En = −2,18×10-18 
[image: image327.wmf]´

 
[image: image328.wmf]2
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Z

n

 (J)
trong đó Z là điện tích hạt nhân; n = 1, 2, 3, … là số thứ tự của lớp electron.

Biết năng lượng của electron lớp thứ nhất là E1= −2,18×10-18(J). Giá trị của Z là bao nhiêu?

	

	

	


Hướng dẫn giải

Đáp số: 1

Ta có: E1= −2,18×10-18 
[image: image329.wmf]´
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 = −2,18×10-18(J) → Z=1

Câu 11. [CD - SBT] Theo mô hình Rutherford – Bohr, electron trong nguyên tử hydrogen chuyển động trên các quỹ đạo xác định xung quanh tâm là hạt nhân nguyên tử. Mỗi quỹ đạo được đặc trưng bởi một giá trị n (n = 1, 2, 3,…). Giá trị của n cũng chính là số thứ tự của lớp electron. Bán kính của quỹ đạo thứ n (kí hiệu là rn) của nguyên tử hydrogen có thể tính theo công thức: rn = n2 × 0,529 (
[image: image332.wmf]0

A

). Hãy tính bán kính quỹ đạo thứ nhất và thứ hai (tương ứng với n = 1 và n = 2) của nguyên tử hydrogen.

	

	

	


Hướng dẫn giải

0, 529 
[image: image333.wmf]0

A

và 2,116 
[image: image334.wmf]0

A

. Quỹ đạo thứ nhất ứng với n = 1, quỹ đạo thứ hai ứng với n = 2.
Câu 12. [CD - SBT] Bán kính của quỹ đạo thứ n (rn) của các ion chỉ chứa 1 electron như He+, Li2+, Be3+ có thể tính theo công thức:




[image: image335.wmf]2

2

0,529

n

rn

Z

=´

(
[image: image336.wmf]0

A

), trong đó Z là điện tích hạt nhân.

Hãy so sánh (có giải thích) bán kính quỹ đạo thứ nhất của các ion He+, Li2+, Be3+.
	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

Bán kính của quỹ đạo thứ nhất ứng với n = 1. Thay các giá trị Z = 2, 3, 4 cho các ion He+, Li2+, Be3+ vào biểu thức thu được r1 của He+, Li2+, Be3+ lần lượt là: 0,132 
[image: image337.wmf]0
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; 0,059 
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A

; 0,033 
[image: image339.wmf]0

A

. Như vậy, khi điện tích hạt nhân tăng, bán kính quỹ đạo giảm dần (xét cùng một lớp). Điều này được giải thích là khi Z tăng, lực hút giữa hạt nhân với electron cũng sẽ tăng lên.
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. [KNTT - SBT] Orbital nguyên tử là
A. đám mây chứa electron có dạng hình cầu.
B. đám mây chứa electron có dạng hình số 8 nổi.
C. khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt electron lớn nhất.
D. quỹ đạo chuyển động của electron quay quanh hạt nhân có kích thước năng lượng xác định.
Câu 2. [CD - SBT] Theo mô hình hiện đại, xác suất tìm thấy electron lớn nhất là ở
A. bên ngoài các orbital nguyên tử.
B. trong các orbital nguyên tử.
C. bên trong hạt nhân nguyên tử.
D. bất kì vị trí nào trong không gian.

Câu 3. [KNTT - SBT] Các lớp electron được đánh số từ trong ra ngoài bằng các số nguyên dương: n=1,2,3,… với tên gọi là các chữ cái in hoa là
A. K, L, M, O,…
B. L, M, N, O,…
C. K, L, M, N, …
D. K, M, N, O, …

Câu 4. [KNTT - SBT] Các phân lớp trong mỗi lớp electron được kí hiệu bằng các chữ cái viết thường theo thứ tự là
A. s, d, p, f,…
B. s, p, d, f,…
C. s, p, f, d,…
D. f, d, p, s,…

Câu 5. Ở lớp n = 3, số electron tối đa là
A. 9.
B. 18.
C. 6.
D. 3.

Câu 6. [KNTT - SBT] Lớp L có số phân lớp electron bằng
A. 1.
B. 2.
C. 3
D. 4

Câu 7. [KNTT - SBT] Lớp M có số orbital tối đa bằng
A. 3.
B. 4.
C. 9.
D. 18.

Câu 8. [KNTT - SBT] Lớp M có số electron tối đa bằng
A. 3
B. 4.
C. 9.
D. 18.

Câu 9. [KNTT - SBT] Phân lớp 3d có số electron tối đa là
A. 6.
B. 18.
C. 14.
D. 10.

Câu 10. Kí hiệu phân lớp nào sau đây không đúng?
A. 1s.
B. 2p.
C. 3s.
D. 2d.
Câu 11. [KNTT - SBT] Số orbital trong các phân lớp s, p, d lần lượt bằng
A. 1,3,5.
B. 1,2,4.
C. 3,5,7.
D. 1,2,3.

Câu 12. [KNTT - SBT] Mỗi orbital nguyên tử chứa tối đa
A. 1 electron.
B. 2 electron.
C. 3 electron.
D. 4 electron.

Câu 13. [KNTT - SGK] Orbital s có dạng
A. hình tròn.
B. hình số 8 nổi.
C. hình cầu.
D. hình bầu dục.

Câu 14. Số electron tối đa trong lớp n là
A. n2.
B. 2n2.
C. 0,5n2.
D. 2n.

Câu 15. [KNTT - SBT] Sự phân bố electron trong một orbital dựa vào nguyên lí hay quy tắc nào sau đây?
A. Nguyên lí vững bền.
B. Quy tắc Hund.
C. Nguyên lí Pauli.
D. Quy tắc Pauli.

Câu 16. [KNTT - SBT] Sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp electron dựa vào nguyên lý hay quy tắc nào sau đây?
A. Nguyên lí vững bền và nguyên lí Pauli.
B. Nguyên lí vững bền và quy tắc Hund.
C. Nguyên lí Pauli và quy tắc Hund.
D. Nguyên lí vững bền và quy tắc Pauli.

Câu 17. [KNTT - SBT] Sự phân bố electron vào các lớp và phân lớp căn cứ vào
A. nguyên tử khối tăng dần.
B. điện tích hạt nhân tăng dần.
C. số khối tăng dần.

D. mức năng lượng electron.

Câu 18. [KNTT - SBT] Ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử, electron lần lượt chiếm các mức năng lượng
A. lần lượt từ cao đến thấp.
B. lần lượt từ thấp đến cao.
C. bất kì.

D. từ mức thứ hai trở đi.

Câu 19. Các electron được điền theo thứ tự nào sau đây?
A. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, …
B. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, …
C. 1s, 2s, 2p, 3s, 4s, 3p, 3d, …
D. 1s, 2s, 3s, 4s, 2p, 3p, 3d, …

Câu 20. [KNTT - SBT] Cách biểu diễn electron trong AO nào sau đây không tuân theo nguyên lí Pauli?
A. [image: image340.png]



B. [image: image341.png]



C. [image: image342.png]



D. [image: image343.png]



Câu 21. [KNTT - SBT] Sự phân bố electron theo ô orbital nào dưới đây là đúng?
A. [image: image344.png]



B. [image: image345.png]Hina




C. [image: image346.png]HiN




D. [image: image347.png]



Câu 22. [CD – SBT] Số phân lớp bão hoà trong các phân lớp: 1s2, 2s2, 2p3, 3d10, 3p4 là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 5.

Câu 23. [CD – SBT] Cấu hình electron của một nguyên tử được biểu diễn dưới dạng các ô orbital như sau: 
[image: image348.wmf]­¯­¯­­­


Số electron hoá trị và tính chất đặc trưng của nguyên tố hoá học này là
A. 3, tính kim loại.

B. 5, tính phi kim.
C. 7, tính phi kim.

D. 4, tính kim loại.

Câu 24. Cấu hình electron của nguyên tử He (Z = 2) là
A. 1s1.
B. 1s12s1.
C. 2s2.
D. 1s2.

Câu 25. Cấu hình electron của nguyên tử C (Z = 6) là
A. 1s22s22p6.
B. 1s22s22p2.
C. 1s22s22p4.
D. 2s22p4.

Câu 26. [CTST - SBT] Cấu hình electron nào sau đây là của fluorine (Z = 9)?
A. 1s22s22p3.
B. 1s22s22p4.
C. 1s22s32p4.
D. 1s22s22p5.

Câu 27. [KNTT - SGK] Nguyên tử của nguyên tố sodium (Z = 11) có cấu hình electron là
A. 1s22s22p63s2.
B. 1s22s22p6.
C. 1s22s22p63s1.
D. 1s22s22p53s2.
Câu 28. Cấu hình electron của nguyên tử Al (Z = 13) là
A. 1s22s22p63s23p2.

B. 1s22s22p63s1.
C. 1s22s22p63s23p1.

D. 1s22s22p63s23p3.

Câu 29. Cấu hình electron của nguyên tử Cl (Z = 17) là
A. 1s22s22p63s23p6.

B. 1s22s22p63s23p5.
C. 1s22s22p63s23p3.

D. 1s22s22p63s23p4.
Câu 30. Cấu hình electron của nguyên tử Ca (Z = 20) là
A. 1s22s22p63s23p64s1.

B. 1s22s22p63s23p64s2.
C. 1s22s22p63s23p64s24p1.

D. 1s22s22p63s23p64p2.

Câu 31. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1. Số hiệu nguyên tử của X là
A. 15.
B. 13.
C. 27.
D. 14.

Câu 32. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là
A. 12.
B. 13.
C. 11.
D. 14.

Câu 33. [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Số phân lớp electron có trong lớp N là 4.
B. Số phân lớp electron có trong lớp M là 4.
C. Số orbital có trong lớp N là 9.
D. Số orbital có trong lớp M là 8.

Câu 34. [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Lớp K là lớp xa hạt nhân nhất.
B. Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau.
C. Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.
D. Lớp N có 4 orbital.
Câu 35. [CTST - SBT] Phát biểu nào đúng khi nói về các orbital trong một phân lớp electron?
A. Có sự định hướng không gian.
B. Có cùng mức năng lượng.
C. Khác nhau về mức năng lượng.
D. Có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm mỗi phân lớp.
Câu 36. [CTST - SBT] Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Lớp M có 9 phân lớp.
B. Lớp L có 4 orbital.
C. Phân lớp p có 3 orbital.
D. Năng lượng electron trên lớp K là thấp nhất.
Câu 37. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trong nguyên tử, các electron được sắp xếp thành từng lớp. Mỗi lớp electron được chia thành các phân lớp.
B. Các electron trên cùng một phân lớp có năng lượng khác nhau.
C. Các phân lớp được kí hiệu bằng chữ cái viết thường s, p, d, f, …
D. Lớp n = 1 là lớp gần hạt nhân nhất.

Câu 38. [KNTT - SBT] Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Những electron ở lớp K có mức năng lượng thấp nhất.
B. Những electron ở gần hạt nhân có mức năng lượng cao nhất.
C. Electron ở orbital 3p có mức năng lượng thấp hơn electron ở orbital 3s.
D. Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau.

Câu 39. [KNTT - SGK] Nguyên tử của nguyên tố potassium có 19 electron. Ở trạng thái cơ bản, potassium có số orbital chứa electron là
A. 8.
B. 9.
C. 11.
D. 10.

Câu 40. Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tố X là
A. Si (Z=14).
B. O (Z=8).
C. Al (Z=13).
D. Cl (Z=17).

Câu 41. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L (lớp thứ hai). Số proton có trong nguyên tử X là
A. 7.
B. 6.
C. 8.
D. 5.

Câu 42. [KNTT - SBT] Nguyên tử của nguyên tố M có cấu hình electron là 1s22s22p4. Số electron độc thân của M là
A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 0.
Câu 43. Trong trường hợp nào dưới đây, X là khí hiếm?
A. ZX = 18.
B. ZX = 19.
C. ZX = 20.
D. ZX = 16.

Câu 44. [KNTT - SBT] Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử bằng 14. Electron cuối cùng của nguyên tử nguyên tố X điền vào lớp, phân lớp nào sau đây?
A. K, s.
B. L, p.
C. M, p.
D. N,
d)
Câu 45. [CTST - SBT] Nguyên tử của nguyên tố phosphorus (Z = 15) có số electron độc thân là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 46. [CD - SBT] Nếu 5 electron được điền vào 3 AO thì số lượng electron độc thân là
A. 0.
B. 1.
C. 2.
D. 5.

Câu 47. [KNTT - SBT] Nguyên tử của nguyên tố Y có 14 electron ở lớp thứ ba. Thứ tự các lớp và phân lớp electron theo chiều tăng của năng lượng là: 1s2s2p3s3p4s3d. Cấu hình electron của nguyên tử Y là
A. 1s22s22p63s23p64s23d6.

B. 1s22s22p63s23p63d64s2.
C. 1s22s22p63s23p63d8.

D. 1s22s22p63s23p63d6.
Câu 48. Cấu hình electron của nguyên tử Fe (Z = 26) là
A. 1s22s22p63s23p64s24p5.

B. 1s22s22p63s23p63d64s2.
C. 1s22s22p63s23p63d8.

D. 1s22s22p63s23p64s24d5.
Câu 49. Cấu hình electron của nguyên tử Zn (Z = 30) là
A. [Ar]3d104s2.
B. [Ne]3d10.
C. [Ne]3d104s2.
D. [Ar]3d24s24p6.

Câu 50. [KNTT - SBT] Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron đã xây dựng đến phân lớp 3d2. Tổng số electron của nguyên tử nguyên tố X là
A. 18.
B. 20.
C. 22.
D. 24.
Câu 51. [KNTT - SBT] Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng điền vào phân lớp 3p1. Nguyên tử của nguyên tố Y có electron cuối cùng điền vào phân lớp 3p3. Số proton của X và Y lần lượt là:
A. 13 và 15.
B. 12 và 14.
C. 13 và 14.
D. 12 và 15.
Câu 52. [CTST - SBT] Hợp kim cobalt được sử dụng rộng rãi trong các động cơ máy bay vì độ bền nhiệt độ cao là một yếu tố quan trọng. Nguyên tử cobalt có cấu hình electron ngoài cùng là 3d74s2. Số hiệu nguyên tử của cobalt là
A. 24.
B. 25.
C. 27.
D. 29.

Câu 53. [CD - SGK] Chọn phát biểu đúng về electron s.
A. Là electron chuyển động chủ yếu trong khu vực không gian hình cầu.
B. Là electron chỉ chuyển động trên một mặt cầu.
C. Là electron chỉ chuyển động trên một đường tròn.

Câu 54. [CD - SBT] Dựa vào mô hình nguyên tử Rutherford – Bohr, hãy cho biết phát biểu nào sau đây đúng?
A. Số lượng electron tối đa trên các lớp là như nhau.
B. Năng lượng của các electron trên các phân lớp khác nhau có thể bằng nhau.
C. Khi quay quanh hạt nhân theo một quỹ đạo xác định, năng lượng của electron là không đổi.
D. Electron ở gần hạt nhân nhất có năng lượng cao nhất.

Câu 55. [CD - SBT] Theo mô hình Rutherford – Bohr, khi một nguyên tử H hấp thụ một năng lượng đủ lớn, electron đó sẽ
A. chuyển từ lớp electron gần hạt nhân sang lớp xa hạt nhân hơn.
B. chuyển từ lớp electron xa hạt nhân về lớp gần hạt nhân hơn.
C. không thay đổi trạng thái.
D. có thể chuyển sang lớp khác bất kì.

Câu 56. [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về mô hình Rutherford – Bohr?
A. Electron trên lớp K có năng lượng cao hơn trên lớp L.
B. Electron trên lớp M có năng lượng cao hơn trên lớp K.
C. Electron ở lớp K gần hạt nhân hơn so vớielectron ở lớp L.
D. Electron ở lớp M xa hạt nhân hơn so với electron ở lớp L.

Câu 57. [CD - SBT] Nguyên tử F có 9 electron. Theo mô hình Rutherford – Bohr, tỉ lệ số lượng electron trên lớp thứ hai so với số lượng electron trên lớp thứ nhất là
A. 2: 12.
B. 7: 2.
C. 5: 2.
D. 2:7.

Câu 58. [CD - SBT] Nguyên tử O có 8 electron. Theo mô hình Rutherford – Bohr, nguyên tử O có số electron có cùng năng lượng ở lớp thứ nhất là
A. 2.
B. 4.
C. 6.
D. 8.

Câu 59. [image: image529.wmf]¬¾¾

 [CD - SBT] Hình ảnh bên mô tả AO p với hai thùy. Những phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Xác suất tìm thấy electron ở mỗi thùy là khoảng 45%.
B. Xác suất tìm thấy electron ở mỗi thùy là khoảng 90%.
C. Xác suất tìm thấy electron trong AO p là khoảng 90%.
D. Xác suất tìm thấy electron trong AO p là khoảng 45%.

Câu 60. [CD-SBT] Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Electron trong cùng một lớp có năng lượng bằng nhau.
B. Electron trong cùng một phân lớp có năng lượng bằng nhau.
C. Electron ở các phân lớp 1s, 2s, 3s có năng lượng bằng nhau.
D. Electron ở lớp bên ngoài có năng lượng thấp hơn electron ở lớp bên trong.

Câu 61. [CD-SBT] Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Electron càng ở xa hạt nhân thì có năng lượng càng thấp.
B. Số lượng electron tối đa trong một phân lớp luôn là một số chẵn.
C. Phân lớp p có nhiều orbital hơn phân lớp s.
D. Số electron tối đa trên phân lớp p gấp ba lần số eletron tối đa trên phân lớp s.

Câu 62. [KNTT - SBT] Số proton, neutron và electron của 
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lần lượt là
A. 24, 28, 24.
B. 24, 28, 21.
C. 24, 30, 21.
D. 24, 28, 27.
Câu 63. [KNTT - SBT] Tổng số hạt neutron, proton, electron trong ion 
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 là
A. 52.
B. 35.
C. 53.
D. 51.
Câu 64. [KNTT - SBT] Anion X2- có cấu hình electron là 1s22s22p6. Cấu hình electron của X là
A. 1s22s2.
B. 1s22s22p63s2.
C. 1s22s22p4.
D. 1s22s22p53s1.
Câu 65. Ion X2+ có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản 1s22s22p6. Nguyên tố X là
A. O (Z=8).
B. Mg (Z=12).
C. Na (Z=11).
D. Ne (Z=10).

Câu 66. [KNTT - SBT] Ion O2- không có cùng số electron với nguyên tử hoặc ion nào sau đây?
A. Ne.
B. F-.
C. Cl-.
D. Mg2+.
Câu 67. [KNTT - SBT] Anion X2- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Tổng số electron ở lớp vỏ của X2- là
A. 18.
B. 16.
C. 9.
D. 20.
Câu 68. [KNTT - SBT] Ion nào sau đây không có cấu hình electron của khí hiếm?
A. Na+.
B. Al3+.
C. Cl-.
D. Fe2+.
Câu 69. [KNTT - SBT] Nguyên tử của nguyên tố M có số hiệu nguyên tử bằng 20. Cấu hình electron của ion M2+ là
A. 1s22s22p63s23p6.

B. 1s22s22p63s23p64s1.
C. 1s22s22p63s23p63d1.

D. 1s22s22p63s23p64s2.
Câu 70. Các ion nào sau đây đều có cấu hình electron là 1s22s22p6?
A. Mg2+, Na+, F-.
B. Ca2+, K+, Cl-.
C. Ca2+, K+, F-.
D. Mg2+, K+, Cl-.

Câu 71. [KNTT - SBT] Cho nguyên tử R có tổng số hạt cơ bản là 46, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Cấu hình electron nguyên tử của R là
A. [Ne]3s23p3.
B. [Ne]3s23p5.
C. [Ar]3d14s2.
D. [Ar]4s2.
Câu 72. [KNTT - SGK] Tổng số hạt proton, neutron, electron trong nguyên tử X là 58. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. X là
A. Cl.
B. Ca.
C. K.
D. S.
Câu 73. [KNTT - SBT] Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử X là 13. Cấu hình electron của nguyên tử X là
A. 1s22s22p3.
B. 1s22s22p2.
C. 1s22s22p1.
D. 1s22s2.
Câu 74. Cho các cấu hình electron sau:

(1) 1s22s22p3. 
(2) 1s22s22p63s23p64s1. 


(3) 1s22s22p63s23p1
(4) 1s22s22p4. 


(5) 1s22s22p63s23p63d54s2 
(6) 1s22s22p63s23p5.
(7) 1s22s22p63s23p63d104s24p5 
(8) 1s22s22p63s23p2 

(9) 1s22s22p63s1.

Số cấu hình electron của nguyên tố kim loại là
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Câu 75. Cho các phát biểu về nguyên tử 
[image: image351.wmf]52

24

X

:
(a) X có tổng các hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20.
(b) X có số hạt neutron nhiều hơn proton là 4.

(c) X có 4 lớp electron.

(d) Cấu hình electron của X là [Ar]3d44s2.

(e) X là kim loại.

Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.

Câu 76. [CTST - SBT] Nguyên tử Fe có kí hiệu là 
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. Cho các phát biểu sau về Fe:

(1) Nguyên tử của nguyên tố Fe có 8 electron ở lớp ngoài cùng.

(2) Nguyên tử của nguyên tố Fe có 30 neutron ở trong hạt nhân.

(3) Fe là một phi kim.

(4) Fe là nguyên tố d
Các phát biểu đúng là:
A. (1), (2), (3) và (4).
B. (1), (2) và (4).
C. (2) và (4).
D. (2), (3) và (4).
Câu 77. Nguyên tử R tạo được cation R+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ (ở trạng thái cơ bản) là 2p6. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là
A. 10.
B. 11.
C. 22.
D. 23.

Câu 78. Một ion M3+ có tổng số hạt proton, neutron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là
A. [Ar]3d54s1.
B. [Ar]3d64s2.
C. [Ar]3d64s1.
D. [Ar]3d34s2.

Câu 79. Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là:
A. kim loại và kim loại.

B. phi kim và kim loại.
C. kim loại và khí hiếm.

D. khí hiếm và kim loại.

Câu 80. [CTST - SBT] Nguyên tố X được sử dụng rộng rãi để chống đóng băng và khử băng như một chất bảo quản. Nguyên tố Y là nguyên tố thiết yếu cho các cơ thể sống, đồng thời nó được sử dụng nhiều trong việc sản xuất phân bón. Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử nguyên tố Y có một electron ở lớp ngoài cùng là 4s. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 3. Nguyên tử X và Y lần lượt là:
A. khí hiếm và kim loại.

B. kim loại và khí hiếm.
C. kim loại và kim loại.

D. phi kim và kim loại.
III. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Trong lịch sử các thuyết về mô hình nguyên tử có mô hình hành tinh nguyên tử (mô hình Rutherford - Bohr) và mô hình hiện đại của nguyên tử.
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a) Với nguyên tử hydrogen, mô hình (1) là mô hình hiện đại, mô hình (2) là mô hình hành tinh nguyên tử.
b) Khái niệm về xác suất tìm thấy electron xuất phát từ mô hình hành tinh nguyên tử.
c) Theo mô hình (1), electron chuyển động trên quỹ đạo xác định xung quanh hạt nhân.
d) Khái niệm về orbital nguyên tử xuất phát từ mô hình hiện đại của nguyên tử.
	

	

	


Hướng dẫn giải

a) Sai. (1) là mô hình hành tinh nguyên tử, (2) là mô hình hiện đại.
b) Sai. Khái niệm về xác suất tìm thấy electron xuất phát từ mô hình hiện đại.
c) Đúng.
d) Đúng.
Câu 2. Orbital nguyên tử có một số hình dạng khác nhau. Hình ảnh dưới đây mô tả hình dạng của một số AO thường gặp.
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                      (1)                                 (2)                                 (3)                            (4)
a) Các AO ở hình (2), (3), (4) có kích thước và hình dạng tương tự nhau nhưng khác nhau về định hướng trong không gian.
b) Hình (1) là AO hình cầu, còn gọi là AO d.
c) Hình (2), (3), (4) là AO hình số tám nổi, còn gọi là AO p.
d) Xác suất tìm thấy electron trong AO ở hình (1) là khoảng 90%.
	

	

	


Hướng dẫn giải

a) Đúng.
b) Sai. AO hình cầu, còn gọi là AO S.
c) Đúng.
d) Đúng.
Câu 3. Cho mô hình nguyên tử theo Rutherford – Bohr (hình a) và cấu trúc nguyên tử aluminium theo Rutherford – Bohr (hình b).
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a) Nguyên tử aluminium có 13 electron. 
b) Số electron tối đa ở lớp L là 8 electron.
c) Lớp electron ngoài cùng là lớp N và có 2 electron.
d) Các electron trên lớp lớp K đều có mức năng lượng bằng nhau.

	

	

	


Hướng dẫn giải

a) Đúng.
b) Đúng. Lớp L (lớp 2) có 8e.
c) Sai. Lớp ngoài cùng là lớp M (lớp 3).
d) Sai.  Trên cùng một lớp các electron có mức năng lượng gần bằng nhau.

Câu 4. Cho sơ đồ nguyên tử của nguyên tố X như sau:
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a) Nguyên tử nguyên tố X có 5 electron ở lớp ngoài cùng. 
b) Số hiệu nguyên tử của X là 15.
c) X là nguyên tố khí hiếm.
d) Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3d.

	

	

	


Hướng dẫn giải

a) Đúng.
b) Đúng.
c) Sai. X là nguyên tố phi kim.
d) Sai. Mức năng lượng cao nhất là 3p.
Câu 5. Magnesium được sử dụng nhiều trong công nghiệp để chế tạo các bộ phận của máy bay, ô tô,… Nguyên tử nguyên tố magnesium có 12 electron.
a) Sự sắp xếp electron trong nguyên tử magnesium theo orbital là
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b) Nguyên tử magnesium có 12 electron, được phân bố vào ba lớp electron và ba phân lớp electron.
c) Magnesium là nguyên tố kim loại.
d) Nguyên tử magnesium không có electron độc thân.
	

	

	


Hướng dẫn giải

a) Sai.
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b) Sai. Nguyên tử magnesium có 12 electron, được phân bố vào ba lớp và hai phân lớp.
c) Đúng.
d) Đúng.
Câu 6. Aluminum được sử dụng phổ biến trong đời sống (chế tạo dụng cụ nhà bếp, cửa,…) cũng như trong công nghiệp (chế tạo một số bộ phân của máy bay). Nguyên tử của nguyên tố Aluminum có 13 electron. 
a) Aluminum có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron.
b) Cấu hình electron của ion Al3+ trùng với cấu hình electron của nguyên tử Ne (Z = 10).
c) Trong nguyên tử aluminum còn 2 orbital trống ở phân lớp 3p.
d) Aluminum là nguyên tố p.
	

	

	


Hướng dẫn giải

Nguyên tử Al (Z = 13) có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p1.

Biểu diễn dưới dạng ô orbital:
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a) Đúng.
b) Đúng. Nguyên tử Al nhường đi 3 electron từ các orbital 3p, 3s để tạo thành ion Al3+ có cấu hình electron: 1s22s22p6.
c) Đúng.
d) Đúng.
Câu 7. Sắt (iron) là vật liệu dùng làm bộ khung cho các công trình xây dựng, các khung giàn cho các loại cầu vượt, cầu bắc qua sông, cầu đi bộ, … Nguyên tử sắt có điện tích hạt nhân là +26.
a) Thứ tự mức năng lượng trong các orbital của sắt là 1s22s22p63s23p63d64s2.
b) Nguyên tử sắt có 4 electron độc thân thuộc AO 3d.
c) Cấu hình electron của ion Fe3+ là 1s22s22p63s23p63d34s2.
d) Sắt là nguyên tố kim loại.
	

	

	


Hướng dẫn giải

a) Sai. Mức năng lượng của 3d > 4s.
b) Đúng. 
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c) Sai. Cấu hình electron của ion Fe3+ là 1s22s22p63s23p63d5.
d) Đúng.
Câu 8. [KNTT - SGK] Nguyên tố X được dùng để chế tạo hợp kim nhẹ, bền, dùng trong nhiều lĩnh vực: hàng không, ô tô, xây dựng, hàng tiêu dùng,... Nguyên tố Y ở dạng YO43-, đóng vai trò quan trọng trong các phân tử sinh học như DNA và RNA. Các tế bào sống sử dụng YO43-, để vận chuyển năng lượng. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p1. Nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p3. Viết cấu hình electron nguyên tử của X và Y. Tính số electron trong các nguyên tử X và Y. Nguyên tố X và Y có tính kim loại hay phi kim?
a) Cấu hình electron của X là [Ne]3s23p1.

b) Cấu hình electron của Y là [Ne]3s23p5.
c) X là kim loại.
d) Y là phi kim.
	

	

	


Hướng dẫn giải

X: 1s22s22p63s23p1 ⇒ X có 13e, có 3e ở lớp ngoài cùng ⇒ X là kim loại (Al).

Y: 1s22s22p63s23p3 ⇒ Y có 15e, có 5e ở lớp ngoài cùng ⇒ Y là phi kim (P).

a) Đúng.

b) Sai.

c) Đúng.

d) Đúng.

Câu 9. Tại một khu vực của Úc, gia súc không phát triển mạnh mặc dù có thức ăn thô xanh thích hợp. Một cuộc điều tra cho thấy nguyên nhân là do không có đủ cobalt trong đất. Cobalt (Z = 27) tạo thành cation ở hai dạng là Co2+ và Co3+.
a) Ở trạng thái cơ bản, các phân lớp electron của cobalt đã bão hòa.
b) Cobalt là nguyên tố phi kim.
c) Trong ion Co2+ có 2 electron độc thân thuộc AO 3d.
d) Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của Co2+ và Co3+ lần lượt là 3d7 và 3d6.
	

	

	


Hướng dẫn giải

Co có Z = 27 nên có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p63d74s2.

Co2+: 1s22s22p63s23p63d7

Co3+: 1s22s22p63s23p63d6
Sơ đồ phân bố electron vào các ô orbital:
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Số electron độc thân trong Co2+ và Co3+ lần lượt là 3 và 4.
a) Sai. Phân lớp 3d chưa bão hòa.
b) Sai. Cobalt là nguyên tố kim loại.
c) Sai. Có 3 electron độc thân.
d) Đúng.
Câu 10. Nguyên tử X và Y có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3sx và 3py. Biết Y là nguyên tố khí hiếm và x + y = 7.
a) Số electron của X, Y lần lượt là 11 và 16.
b) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử X có 6 orbital (AO) chứa electron.
c) Nguyên tử X và Y đều có 2 electron ở lớp K.
d) Ở trạng thái cơ bản, các phân lớp electron của nguyên tử Y đã bão hòa.
	

	

	


Hướng dẫn giải

Y là nguyên tố khí hiếm nên Y là 1s22s22p63s23p6 

mà x + y =7 ( x = 1: cấu hình của X là 1s22s22p63s1
a) Sai. X có 11 electron trong khi Y có 18 electron.
b) Đúng. 6 AO của X đều có electron. 
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c) Đúng. Lớp K (lớp 1) có 2 electron ở phân lớp s.
d) Đúng.

CÁC DẠNG BÀI TOÁN
Dạng 1: Bài toán về các loại hạt p, n, e

	- Các biểu thức: (1) Z = P = E; (2) A = Z + N ⇒ Kí hiệu nguyên tử 
[image: image363.wmf]A
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- Phương pháp: Lập hệ 2 ẩn 2 phương trình chứa Z, N ⇒ Z, N ⇒ P, E, A ⇒ Kí hiệu 
[image: image364.wmf]A
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- Các đại lượng: Quy về 2 ẩn là Z và N.

Trong nguyên tử X

Trong hạt nhân

Tổng số hạt cơ bản

2Z +N

Z + N

Số hạt mang điện

2Z

Z

Số hạt không mang điện

N

N

- Xác định nhanh số hiệu nguyên tử:

- Trong nguyên tử: 
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- Nếu đề bài chỉ cho 1 dữ kiện về tổng số hạt thì dùng điều kiện bền của hạt nhân để biện luận:

Với các nguyên tử có Z ≤ 82 (Pb) ta luôn có: 
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Dạng 1.1: Bài toán về số hạt trong nguyên tử

Câu 1: Nguyên tử X có tổng số hạt proton, neutron, electron là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 10. Tìm số hạt mỗi loại proton, neutron, electron trong nguyên tử X.
	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 2:  Nguyên tử của nguyên tố X có số khối là 27. Số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện dương là 1 hạt. Tìm số hạt mỗi loại proton, neutron, electron trong nguyên tử X.
	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 3:  [CTST - SBT] X là nguyên tố hoá học có trong thành phần của chất có tác dụng oxi hoá và sát khuẩn cực mạnh, thường được sử dụng với mục đích khử trùng và tẩy trắng trong lĩnh vực thủy sản, dệt nhuộm, xử lí nước cấp, nước thải, nước bể bơi. Nguyên tử X có tổng số các loại hạt bằng 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt. Xác định thành phần cấu tạo của nguyên tử X.

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

Ta có: số e = số p = Z; số n = N

Theo đề bài, có hệ phương trình: 
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Vậy trong X số p = số e = 147 và số n = 18

Câu 4: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (proton, electron, neutron) là 49, trong đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Xác định số khối của nguyên tử X.
	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Số khối A = 16 + 17 = 33.

Câu 5: [CTST - SBT] Nitrogen giúp bảo quản tinh trùng, phôi, máu và tế bào gốc. Biết nguyên tử nitrogen có tổng số hạt là 21. Số hạt không mang điện chiếm 33,33%. Xác định số đơn vị điện tích hạt nhân của nitrogen.

	

	

	

	

	


Câu 6: Tổng số các hạt proton, neutron và electron trong nguyên tử của nguyên tố X là 10. Số khối của nguyên tử nguyên tố X là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

 P + E + N = 10 hay 2Z + N = 10 ⇒ N = 10 - 2Z (*)

Ta có: 
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Vậy Z = 3, N = 4 ( A = Z + N = 3 + 4 = 7

Dạng 1.2: Bài toán về số hạt trong phân tử và ion
	
	Trong phân tử: AxBy
	Ion

	🔢 Tổng số hạt 
	2ZA.x + NA.x + 2ZB.y + NB.y
	- Ion dương (cation) 
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	🔌 Số hạt mang điện
	2ZA.x + 2ZB.y
	- Ion dương (cation) 
[image: image374.wmf]n+

M

:
2Z = số hạt mđ + n

- Ion âm (anion) 
[image: image375.wmf]X

-

m

:
2Z = số hạt mđ – m

	Số hạt không mang điện
	NA.x + NB.y
	N


Câu 1: [CTST - SBT] Magnesium oxide (MgO) được sử dụng để làm dịu cơn đau ợ nóng và chua của chứng đau dạ dạy. Tổng số hạt mang điện trong hợp chất MgO là 40. Số hạt mang điện trong nguyên tử Mg nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử O là 8. Xác định điện tích hạt nhân của Mg và O.

	

	

	

	

	


 Hướng dẫn giải
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Câu 2: Tổng số hạt mang điện trong hợp chất AB2 bằng 44. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử A là 4. Tìm số hiệu nguyên tử của A và B.

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 3: [CTST - SBT] Oxide của kim loại M (M2O) được ứng dụng rất nhiều trong ngành hoá chất như sản xuất xi măng, sản xuất phân bón, … Trong sản xuất phân bón, chúng ta thường thấy M2O có màu trắng, tan nhiều trong nước và là thành phần không thể thiếu cho mọi loại cây trông. Tổng số hạt cơ bản trong phân tử X có công thức M2O là 140, trong phân tử X có tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Xác định công thức phân tử của M2O.

	

	

	

	

	

	

	


 Hướng dẫn giải
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Câu 4: Tổng số hạt p, n, e trong 2 nguyên tử X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 12. Xác định số hiệu nguyên tử của X và Y.

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 5: [CTST - SBT] Hợp chất XY2 phổ biến trong sử dụng để làm cơ chế đánh lửa bằng bánh xe trong các dạng súng cổ. Mỗi phân tử XY2 có tổng các hạt proton, neutron và electron bằng 178; trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 12. Hãy xác định kí hiệu hoá học của X, Y.

	

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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X là Fe, Y là S ⇒ XY2 là FeS2
Câu 6: Tổng số hạt p, n, e trong A2B là 140, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số hạt mang điện trong hạt nhân của A lớn hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của B là 11. Xác định số hiệu nguyên tử của A và B, từ đó suy ra công thức của A2B.

	

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải


[image: image381.wmf]AABBABABAB

A

ABABABABAB2

B

ABABAB

4Z2N2ZN1402(2ZZ)(2NN)1402ZZ46

Z19(K)

4Z2Z(2NN)442(2ZZ)(2NN)442NN48KO

Z8(O)

ZZ11ZZ11ZZ11

+++=+++=+=

ììì

=

ì

ïïï

+-+=Û+-+=Þ+=ÞÞ

íííí

=

î

ïïï

-=-=-=

îîî


Câu 7: Tổng số hạt p, n, e trong X2- là 50, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Xác định Z, A và kí hiệu nguyên tử của X.

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 8:  Một ion M3+ có tổng số hạt proton, neutron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Xác định Z, A và kí hiệu nguyên tử của M.

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 9: Tổng số hạt (p, n, e) trong hợp chất MX3 là 196. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 60. Số khối của M nhỏ hơn số khối của X là 8. Tổng số hạt trong ion X- nhiều hơn trong ion M3+ là 16. Xác định công thức của MX3.

	

	

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Dạng 2: Bài toán về nguyên tử khối trung bình

Dạng 2.1: Tính nguyên tử khối trung bình

㊀ Khi đề bài cho biết số khối và % mỗi đồng vị chiếm: 
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㊁  Khi đề bài cho biết số khối và tỉ lệ % số nguyên tử đồng vị 
[image: image387.wmf]12
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Câu 1: [CTST - SBT] Một nguyên tố X tồn tại dưới dạng ba đồng vị tự nhiên có thông tin được cho trong bảng dưới đây:
	Đồng vị
	% số nguyên tử trong tự nhiên
	Số khối

	1
	90,51
	20

	2
	0,27
	21

	3
	9,22
	22


Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X.

	

	

	


Hướng dẫn giải

Nguyên tử khối trung bình của X là 
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Câu 2: [CD-SBT]. Bạc có hai đồng vị bền trong tự nhiên: 107Ag có hàm lượng tương đối là 51,8%; 109Ag có hàm lượng tương đối là 48,2%. Tính nguyên tử khối trung bình của Ag.

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

Nguyên tử khối trung bình của Ag là
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Câu 3: Một thiên thạch được tìm thấy ở trung tâm Indiana chứa dấu vết của khí neon, khí này có nguồn gốc từ gió của mặt trời khi thiên thạch đi qua hệ mặt trời. Phân tích một mẫu khí cho thấy nó bao gồm 91,84% 20Ne (khối lượng 19,9924 amu), 0,47% 21Ne (khối lượng 20,9940 amu) và 7,69% 22Ne (khối lượng 21,9914 amu). Khối lượng trung bình của neon trong gió mặt trời là bao nhiêu?

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Khối lượng trung bình của một nguyên tử neon trong gió mặt trời là 20,15 amu. (Khối lượng trung bình của một nguyên tử neon trên mặt đất là 20,1796 amu. Kết quả này chứng tỏ rằng chúng ta có thể tìm thấy sự khác biệt nhỏ trong sự phong phú tự nhiên của các đồng vị, tùy thuộc vào nguồn gốc của chúng). 

Câu 4: Một nguyên tố X có hai đồng vị X1 và X2. Hạt nhân của X có 35 proton. Đồng vị X1 có 44 neutron, đồng vị X2 nhiều hơn X1 2 neutron. Hàm lượng nguyên tử của đồng vị X2 là 49,3 %. Tính nguyên tử khối trung bình của X.

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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Câu 5: Công nghệ phổ khối lượng ngày nay rất nhạy để phát hiện ra những sự thay đổi cực kì nhỏ về hàm lượng các đồng vị bền của một nguyên tố hoá học, tùy thuộc vào nơi lấy mẫu. Vì vậy các nhà khoa học khai thác triệt để những khác biệt này để xác định nguồn gốc mẫu nguyên tố.


Giả sử bạn được cung cấp một mẫu boron, bằng phương pháp phân tích phổ khối lượng bạn xác định được phần trăm số nguyên tử của 10B là 18,2% và 11B là 81,8%. Tham khảo bảng dưới đây và xác định nguồn gốc mẫu boron của bạn.
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Sự thay đổi nguyên tử khối trung bình của boron theo hàm lượng đồng vị
	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

- Nguyên tử khối trung bình của mẫu boron là
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- So sánh với bảng ta có thể xác định được mẫu boron được lấy từ nước biển.

Câu 6: Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp của ba đồng vị: 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar và 0,337% 36Ar. 

(a) Tính nguyên tử khối trung bình của Ar?

(b) Tính thể tích của 10 gam Ar ở điều kiện chuẩn (25oC, 1 bar)

 (a) 
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; (b) VAr = 6,1975 lít.

	

	

	

	

	


Dạng 2.2: Tính phần trăm số nguyên tử

	- Nguyên tử X có n đồng vị 
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có nguyên tử khối trung bình là 
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Vậy %
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Câu 1. [KNTT- SBT] Boron là nguyên tố có nhiều tác dụng đối với cơ thể người như: làm lành vết thương, điều hoà nội tiết sinh dục, chống viêm khớp, … Do ngọn lửa cháy có màu đặc biệt nên boron vô định hình được dùng làm pháo hoa. Boron có hai đồng vị là 
[image: image404.wmf]10

B

và 
[image: image405.wmf]11

B

, nguyên tử khối trung bình là 10,81. Tính phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị của boron.
	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải
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 ⇒ Phần trăm số nguyên tử của  
[image: image407.wmf]10

B

là 19%, 
[image: image408.wmf]11

B

 là 81%.

Câu 2. [KNTT- SBT] Đồng vị phóng xạ colbat (Co-60) phát ra tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh, dùng điều trị các khối u ở sâu trong cơ thể. Cobalt có ba đồng vị: 
[image: image409.wmf]59

27
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 (chiếm 98%), 
[image: image410.wmf]58
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 và 
[image: image411.wmf]60
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; nguyên tử khối trung bình là 58,982. Xác định hàm lượng % của đồng vị phóng xạ Co-60.
	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

Gọi % số nguyên tử của 
[image: image412.wmf]58

27
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 là a%

       % số nguyên tử của 
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→ 98 + a + b = 100
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→ a = 1,9 và b = 0,1 

Vậy % số nguyên tử của 
[image: image415.wmf]60
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 là 0,1%

Câu 3. Trong tự nhiên, magnesium có ba đồng vị bền là 24Mg, 25Mg và 26Mg. Phương pháp phổ khối lượng xác nhận đồng vị 26Mg chiếm tỉ lệ phần trăm số nguyên tử là 11%. Biết rằng nguyên tử khối trung bình của Mg là 24,32. Tính % số nguyên tử của đồng vị 24Mg và đồng vị 25Mg?

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

Gọi tỉ lệ đồng vị 24Mg trong tự nhiên là x%

Tỉ lệ đồng vị 25Mg trong tự nhiên là (100 – x – 11)%
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⇒ Phần trăm số nguyên tử của 24Mg là 79%, 25Mg là 10%.

Câu 4. Trong thể dục thể thao, có một số vận động viên sử dụng các loại chất kích thích trong thi đấu, gọi là doping, dẫn đến thành tích đạt được của họ không thật so với năng lực vốn có. Một trong các loại doping thường gặp nhất là testosterone tổng hợp.

Tỉ lệ giữa hai đồng vị 
[image: image417.wmf]12
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 (98,98%) và 
[image: image418.wmf]13
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 (1,11%) là không đổi đối với testosterone tự nhiên trong cơ thể. Trong khi testosterone tổng hợp (tức doping) có phần trăm số nguyên tử đồng vị 
[image: image419.wmf]13
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 ít hơn testosterone tự nhiên. Đây chính là mấu chốt của xét nghiệm CIR (Carbon Isotope Ratio - Tỉ lệ đồng vị carbon) - một xét nghiệm với mục đích xác định xem vận động viên có sử dụng doping hay không.

Giả sử, thực hiện phân tích CIR đối với một vận động viên thu được kết quả phần trăm số nguyên tử đồng vị 
[image: image420.wmf]12
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là x và 
[image: image421.wmf]13

6

C

là y. Từ tỉ lệ đó, người ta tính được nguyên tử khối trung bình của carbon trong mẫu phân tích có giá trị là 12,0098. Với kết quả thu được, em có nghi ngờ vận động viên này sử dụng doping không? Vì sao?
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Do phần trăm số nguyên tử của 
[image: image423.wmf]13
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C

 trong mẫu phân tích nhỏ hơn so với 
[image: image424.wmf]13
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C

 tự nhiên nên có thể nghi ngờ vận động viên này đã sử dụng doping.

Dạng 2.3: Tính số khối của đồng vị 

Câu 1: [KNTT- SBT] Nguyên tố R có hai đồng vị, nguyên tử khối trung bình là 79,91. Một trong hai đồng vị là 
[image: image425.wmf]79

R

(chiếm 54,5%). Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai là bao nhiêu?
	

	

	

	

	


Câu 2: Nguyên tố Y có nguyên tử khối trung bình là 35,5. Trong tự nhiên, Y có hai đồng vị bền Y1 và Y2 với tỉ lệ số nguyên tử tương ứng là 1 : 3. Hạt nhân nguyên tử của đồng vị Y1 nhiều hơn hạt nhân nguyên tử của đồng vị Y2 là 2 neutron. Tính số khối của Y1 và Y2.
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Phần trăm số nguyên tử của Y1 và Y2 là 
[image: image426.wmf]12
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Y1 nhiều hơn Y2 2 neutron ⇒ A1 = A2 + 2
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Câu 3: Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Trong tự nhiên, đồng có 2 đồng vị X và Y có tổng số khối là 128. Số nguyên tử của đồng vị X bằng 0,37 số nguyên tử của đồng vị Y. Xác định số khối của hai đồng vị X và Y.
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Dạng 2.4: Tính phần trăm khối lượng đồng vị trong phân tử
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Câu 1: Copper (đồng) được sử dụng làm dây dẫn điện, huy chương, trống đồng… Nguyên tử khối trung bình của copper bằng 63,546. Copper tồn tại trong tự nhiên dưới hai dạng đồng vị 
[image: image430.wmf]63
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và  
[image: image431.wmf]65

29
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. 
a) Tính phần trăm số nguyên tử của đồng vị 
[image: image432.wmf]63

29

Cu

 tồn tại trong tự nhiên.

b) Tính số mol mỗi loại đồng vị có trong 6,3546 gam copper.

c) Tính phần trăm khối lượng của đồng vị 
[image: image433.wmf]63

29

Cu

trong phân tử CuSO4. (cho nguyên tử khối của O và S lần lượt là 16 và 32). Biết nguyên tử khối mỗi đồng vị có giá trị bằng số khối.
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a) Gọi % số nguyên tử của đồng vị 63Cu là x%

% số nguyên tử của đồng vị 65Cu là (100 – x)%

Nguyên tử khối trung bình của Cu là 
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b) 
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c) 
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Câu 2: Trong tự nhiên, nguyên tố Chlorine có 2 đồng vị bền là 
[image: image437.wmf]35

17

Cl

 và
[image: image438.wmf]37
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. Nguyên tử khối trung bình của Chlorine là 35,5. Trong hợp chất HClOx, nguyên tử đồng vị 35Cl chiếm 26,12% về khối lượng. Xác định công thức phân tử của hợp chất HClOx.
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Vậy % 35Cl  = 75%;     %37Cl  = 25% 
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Câu 3: Potassium (K) là một trong số các nguyên tố hoá học quan trọng đối với cơ thể con người. Thiếu potassium, cơ thể đối mặt với nguy cơ yếu cơ, liệt cơ và rối loại nhịp tim… Potassium đặc biệt cần thiết cho hệ thần kinh. Sự sụt giảm nồng độ potassium trong máu có thể ảnh hưởng đến khả năng tạo ra xung thần kinh của cơ thể. Potassium cũng là nguyên tố rất cần thiết cho cây trồng, đặc biệt là cho những cây ăn quả.

Trong tự nhiên, potassium có ba loại đồng vị là 39K (93,258%), 40K (0,012%) và 41K (6,730%).

a) Tính nguyên tử khối trung bình của potassium.

b) Chuối là một trong những loại hoa quả giàu potassium. Khi thi đấu, nhiều vận động viên tennis thường ăn chuối để bổ sung kịp thời lượng potassium cho cơ thể. Một quả chuối nặng 150 g chứa 420 mg potassium. Tính khối lượng mỗi loại đồng vị của potassium có trong quả chuối này.
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Dạng 3: Tính số phân tử được tạo thành từ các đồng vị
- Bài toán : Nguyên tố A, B có số đồng vị lần lượt là a và b. Xác định số phân tử AB, AxB hoặc ABx tạo thành:

- Đối với phân tử dạng AB ⟶ Số phân tử tạo thành = a.b
- Đối với phân tử dạng AxB:


⦁ Bước 1 : Tìm số cách chọn x nguyên tử A 
[image: image443.wmf]Gièngnhau
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⟶ Có x1 cách.


⦁ Bước 2 : Tìm số cách chọn 1 nguyên tử B ⟶ Có b cách.


⦁ Bước 3 : Số phân tử AxB tạo thành là x1.b
- Đối với phân tử dạng ABx – Ngược lại với AxB:


⦁ Bước 1 : Tìm số cách chọn 1 nguyên tử A ⟶ Có a cách..


⦁ Bước 2 : Tìm số cách chọn x nguyên tử B 
[image: image444.wmf]Gièngnhau
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⟶ Có x1 cách.


⦁ Bước 3 : Số phân tử ABx tạo thành là a.x1
Câu 1: Oxygen (O) trong tự nhiên là hỗn hợp của các đồng vị 16O, 17O, 18O. Số phân tử O2 có thể được tạo thành từ các đồng vị trên là 

	

	

	


Câu 2: Oxygen có ba đồng vi (
[image: image445.wmf]16
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, 
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 và 
[image: image447.wmf]18
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), hydrogen có ba đồng vị (
[image: image448.wmf]1
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, 
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 và 
[image: image450.wmf]3
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). Số loại phân tử H2O có thể được tạo thành mà trong phân tử có 2 đồng vị có cùng số khối ?
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Đáp số: 9
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Câu 3: Hydrochloric acid (HCl) trong dịch vị dạ dày có vai trò rất quan trọng trong quá trình tiêu hoá. Viết các loại phân tử HCl tạo thành từ:
(a) 1 đồng vị 
[image: image454.wmf]1
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H

 và 2 đồng vị 
[image: image455.wmf]3537
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.

(b) 2 đồng vị 
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và 2 đồng vị 
[image: image457.wmf]3537
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     (c) 3 đồng vị 
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 và 2 đồng vị 
[image: image459.wmf]3537
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Câu 4: Khí carbon dioxide (CO2) là nguyên nhân chính gây nên hiệu ứng nhà kính. Viết các loại phân tử CO2 tạo thành từ:

(a) 2 đồng vị 
[image: image461.wmf]12
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, 
[image: image462.wmf]13
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 và 3 đồng vị 
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,
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(b) 3 đồng vị 
[image: image466.wmf]12
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, 
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, 
[image: image468.wmf]14
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 và 3 đồng vị 
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Dạng 4 (HSG): Bài tập về bán kính nguyên tử, khối lượng riêng nguyên tử 

Các bước tính BKNT: 

ⓐ Đổi các đại lượng: 
[image: image474.wmf]987
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ⓑ Công thức tính:

- Nguyên tử xem như một khối cầu nên thể tích: 
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* Các công thức tính  BKNT và một số vấn đề liên quan:

- Thể tích 1 nguyên tử:
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- Thể tích thực một mol nguyên tử   
[image: image481.wmf]moät mol
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      với x% thể tích thật sự chiếm.

- Thể tích một nguyên tử   
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- Bán kính nguyên tử:   
[image: image486.wmf]p
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Câu 1: [CD - SBT] Sao neutron là một dạng trong 1 số khả năng kết thúc của quá trình tiến hoá sao. Sao neutron được hình thành khi 1 ngôi sao lớn hết nhiên liệu và sụp đổ. Các ngôi sao neutron trong vũ trụ được cấu tạo chủ yếu từ các hạt neutron. Giả sử bán kính của neutron là khoảng 
[image: image487.wmf]13
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a) Tính khối lượng riêng của neutron, coi neutron có dạng hình cầu.

b) Giả sử một ngôi sao neutron có cùng khối lượng riêng với neutron, hãy tính khối lượng (theo kg) của một mảnh ngôi sao neutron có kích thước bằng 1 hạt cát hình cầu với bán kính 0,1 mm.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

a) Khối lượng của 1 neutron = 1 amu = 
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Thể tích của neutron (hình cầu) là: 
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Khối lượng riêng của neutron là: 
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b) Thể tích của mảnh sao là: 
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Khối lượng của mảnh sao là:
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= 1660,5 tấn

Câu 2: [CTST - SBT] Calcium là một khoáng chất có vai trò rất quan trọng trong cơ thể người. Trong cơ thể, calcium chiếm 1,5 – 2% trọng lượng, 99% lượng calcium tồn tại trong xương, răng, móng và 1% trong máu. Calcium kết hợp với phosphorus là thành phần cấu tạo cơ bản của xương và răng, làm cho xương và răng chắc khỏe. Khối lượng riêng của calcium kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể calcium, các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Xác định bán kính nguyên tử calcium. Cho nguyên tử khối của calcium là 40.

Cho biết công thức tính thể tích hình cầu là 
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, trong đó r là bán kính hình cầu.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

Trước hết, ta tính thể tích mol của calcium kim loại, tức là thể tích chiếm bởi 1 mol calcium trong điều kiện là một tinh thể kim loại:
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Thể tích bị chiếm bởi các nguyên tử trong 1 mol calcium: Vì các nguyên tử chiếm 74% thể tích tinh thể, nên thể tích bị chiếm bởi các nguyên tử trong 1 mol calcium là:
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Số Avogadro là 
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 nguyên tử, do đó, thể tích của một nguyên tử calcium là:
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Tính bán kính của nguyên tử calcium: 
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Giải phương trình để tìm bán kính  r : 
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Câu 3: Iron là một nguyên tố có trong cơ thể con người, nó tham gia vào quá trình tổng hợp hemoglobin và myoglobin. Iron cũng có nhiệm vụ quan trọng trong việc tổng hợp DNA, đóng vai trò trong việc vận chuyển oxygen, sản xuất ra năng lượng oxy hoá và bất hoạt các gốc tự do gây hại. Trong tinh thể iron, các nguyên tử iron là những hình cầu chiếm 75% thể tích toàn khối tinh thể, phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu. Khối lượng nguyên tử của iron là 55,85 g/mol. Tính bán kính nguyên tử gần đúng của iron ở 20oC biết khối lượng riêng của iron tại nhiệt độ này là 7,87 g/cm3
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Hướng dẫn giải

Thể tích mol 
[image: image502.wmf]mol

V

 của iron là thể tích mà 1 mol iron chiếm trong tinh thể kim loại. Ta có:
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Vì các nguyên tử iron chiếm 75% thể tích của khối tinh thể, nên thể tích bị chiếm bởi các nguyên tử trong 1 mol iron là:
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Số Avogadro 
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 cho biết số nguyên tử trong một mol. Vậy thể tích của một nguyên tử iron là:
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Sử dụng công thức thể tích của hình cầu:
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Thay giá trị 
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 đã tính vào:
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Giải phương trình để tìm bán kính  r :
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Câu 4: Magnesium là kim loại nhẹ được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp chế tạo. Trong tinh thể magnesium, các nguyên tử chiếm 68% thể tích tinh thể. Khối lượng mol của magnesium là 24,31 g/mol. Tính bán kính nguyên tử magnesium gần đúng biết khối lượng riêng của magnesium là 1,74 g/cm³.
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Câu 5: Copper là kim loại dẫn điện tốt với ứng dụng phổ biến trong dây điện. Trong tinh thể copper, các nguyên tử chiếm 74% thể tích. Khối lượng mol của copper là 63,55 g/mol. Tính bán kính nguyên tử copper gần đúng biết khối lượng riêng của copper là 8,96 g/cm³.
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Câu 6: Titanium là kim loại có độ bền cao và được sử dụng nhiều trong ngành hàng không. Trong tinh thể titanium, các nguyên tử chiếm 74% thể tích. Bán kính nguyên tử titanium là 147 pm và khối lượng mol là 47,87 g/mol. Tính khối lượng riêng của titanium.
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Câu 7: Zinc là kim loại có tính chống ăn mòn tốt, được dùng để mạ kim loại khác. Trong tinh thể zinc, các nguyên tử chiếm 68% thể tích. Bán kính nguyên tử zinc là 134 pm và khối lượng mol là 65,38 g/mol. Tính khối lượng riêng của zinc.
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	Câu 8: Gold (Au) là một kim loại quý đã được sử dụng làm chất phản xạ neutron trong vũ khí hạt nhân. Trong đời sống hàng ngày vàng còn được dùng để đúc tiền, đồ trang sức và nhiều bức tranh nghệ thuật, … Giả thiết rằng trong tinh thể Gold (Au) các nguyên tử là những hình cầu có bán kính 1,44Ǻ; khối lượng mol nguyên tử Au là 197g/mol; khối lượng riêng của Au là 19,36 g/cm3. Tính % thể tích chiếm bởi các nguyên tử Au trong tinh thể? 
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